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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Phát triển cho vay Hộ sản xuất  của ngân hàng là một vấn đề được sự quan tâm từ cả hai góc độ: quản lý vĩ mô và quản trị ngân hàng thương mại. Đây là một hoạt động mà lợi ích vĩ mô và lợi ích kinh doanh của NHTM có thể tìm được sự cộng hưởng.

Về mặt vĩ mô, cho vay Hộ sản xuất nhằm giải quyết nhiều vấn đề: tạo điều kiện nâng cao sản lượng quốc gia, tăng thu nhập cho số lượng dân cư đông đảo, giảm phân hóa giàu nghèo trong xã hội, tạo thêm việc làm nhờ phát triển khu vực hộ sản xuất,  qua đó ổn định chính trị - xã hội. Mặt khác, đa phần Hộ sản xuất là thuộc khu vực kinh tế nông nghiệp – nông thôn sản xuất tự cung tự cấp là chính, chưa tiến đến sản xuất hàng hóa để tạo ra sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Về mặt hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại, cho vay HSX cũng phù hợp với định hướng bán lẻ của các NHTM. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các Ngân hàng đang diễn ra gay gắt, cho vay HSX cũng là một chiến lược nhằm đa dạng hóa đầu tư, phân tán rủi ro và trong bối cảnh hiện nay, thực tiễn đã cho thấy cho vay HSX mang tính ổn định, và hiệu quả.

Vì những lý do trên, phát triển cho vay HSX đã và đang là một vấn đề được quan tâm của các Ngân hàng. 

Đối với NHNo&PTNT VN, do đặc thù là Ngân hàng thương mại Nhà nước vừa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo cơ chế thị trường, đồng thời vừa thực hiện cho vay một phần đảm bảo các chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo định hướng chung của Nhà nước.
Các chi nhánh NHNo & PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế là 3 chi nhánh NHNo thuộc khu vực Bắc Duyên hải miền Trung, họat động trên một địa bàn có nhiểu điểm tương đồng về tự nhiên, kinh tế - xã hội. Đặc điểm hoạt động của kinh tế hộ ở cả 3 tỉnh này về cơ bản là tương đồng dẫn đến những điểm tương đồng trong hoạt động cho vay HSX ở cả 3 chi nhánh. Trong thời gian qua, các chi nhánh này đã đạt được những thành công đáng kể trong phát triển cho vay HSX theo định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm tồn tại, bất cập hạn chế phần nào mức độ phát triển so với tiềm năng của cho vay HSX ở ba chi nhánh này.

Xuất phát từ những lý do trên, là một cán bộ công tác tại Văn Phòng đại diện NHNo&PTNT khu vực miền Trung, tác giả chọn đề tài  “Phát triển cho vay đối với Hộ sản xuất tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hộ sản xuất và mở rộng phát triển cho vay trong đầu tư tín dụng hộ sản xuất của NHTM.

- Phân tích và đánh giá thực trạng đầu tư tín dụng hộ sản xuất ở chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và xu hướng phát triển trong thời gian tới. 

Qua đó, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển tín dụng hộ sản xuất tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển  cho vay đối với Hộ sản xuất  tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế..
- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung:  Đi sâu vào nghiên cứu giải pháp phát triển đầu tư vốn đối với Hộ sản xuất tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế..
+ Về không gian: Tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

+ Về thời gian: Căn cứ vào các dữ liệu trong ba năm từ năm 2008 đến 2010.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: 

- Phương pháp luận: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử; 

- Phương pháp cụ thể: Logic và lịch sử; quy nạp và diễn dịch; thống kê, phân tích và tổng hợp; các phương pháp thống kê và so sánh, đối chiếu; điều tra khảo sát… để làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu.

5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các bảng biểu, nội dung chính của đề tài được kết cấu theo 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển cho vay đối với Hộ sản xuất của Ngân hàng Thương mại. 
Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay Hộ sản xuất tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay Hộ sản xuất tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY

ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG  
1.1.1. Khái niệm cho vay
Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Như vây, cho vay là một trong các hình thức của hoạt động cấp tín dụng trong ngân hàng. Tín dụng là một quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người đi vay, là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị hay hiện vật theo những điều kiện mà hai bên thoả thuận.

Bản chất tín dụng thể hiện qua các đặc trưng chủ yếu sau:

- Quan hệ tín dụng là giao dịch chỉ chuyển dịch quyền sử dụng tài sản. Thông thường tín dụng chủ yếu là cho vay bằng tiền. Nhưng do nhu cầu của người vay ngày càng đa dạng nên cần có sự đa dạng hoá trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng và đó cũng chính là cơ sở cho sự ra đời của các hình thức tín dụng như cho thuê vận hành, cho thuê tài chính bằng tài sản hữu hình như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, văn phòng làm việc...

- Quan hệ tín dụng là quan hệ kinh tế dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Nghĩa là, các chủ thể trong nền kinh tế được cấp tín dụng có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả vốn và lãi cho bên cấp tín dụng khi đến hạn thanh toán.

- Quan hệ tín dụng là quan hệ dựa trên niềm tin vào khả năng hoàn trả của người đi vay. Khả năng trả nợ món vay một cách tốt nhất, được coi là thước đo mức độ tín nhiệm của người đi vay đối với người cho vay.

Trong ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng cho khách hàng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá, cho thuê tài chính và các hình thức khác.

 Bản chất của tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ Ngân hàng cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, định nghĩa hoạt động Cấp tín dụng là “việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

1.1.2. Phân loại hoạt động cho vay của Ngân hàng 

a. Căn cứ vào thời hạn, hoạt động cho vay của ngân hàng có các loại sau:
- Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn dưới một năm, được sử dụng để cho vay bổ sung vốn lưu động tạm thời của các doanh nghiệp và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cá nhân. 

- Cho vay trung hạn: là loại cho vay ở giữa hai kỳ hạn trên, loại cho vay này được cung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.

- Cho vay dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên năm năm, được sử dụng để cấp vốn cho các doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu như: xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, cơ sở hạ tầng, cải tiến và mở rộng sản xuất. 

b. Căn cứ vào tính chất luân chuyển vốn 
- Cho vay vốn lưu động: là loại cho vay được dùng để hình thành vốn lưu động, được sử dụng để bù đắp mức vốn thiếu hụt tạm thời cho các tổ chức kinh tế, được chia ra làm các loại sau: bổ sung vốn lưu động, dự trữ hàng hóa, thanh toán các khoản nợ… Thời hạn cho vay đối với loại cho vay này là ngắn hạn.

- Cho vay vốn cố định: là loại cho vay được dùng để hình thành tài sản cố định, thường được đầu tư để mua tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công trình mới. Thời hạn cho vay đối với loại cho vay này là trung hạn và dài hạn. 

c. Căn cứ vào tính chất đảm bảo 

- Cho vay bằng tín chấp (hay cho vay bảo đảm không bằng tài sản): là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. Đối với những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính mạnh, quản trị có hiệu quả thì ngân hàng có thể cho vay dựa vào uy tín, khả năng trả nợ thực chất của bản thân khách hàng mà không cần một nguồn thu nợ thứ hai bổ sung. 

- Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay được ngân hàng cung ứng phải có tài sản thế chấp hoặc cầm cố, hoặc phải có sự bảo lãnh của bên thứ ba. Đối với khách hàng không có uy tín cao đối với ngân hàng, khi vay vốn đòi hỏi phải có sự bảo đảm. Sự bảo đảm này là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm một nguồn thu thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất thiếu chắc chắn. 

d. Căn cứ vào mối quan hệ giữa các chủ thể 

- Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu và khách hàng trực tiếp trả nợ vay cho ngân hàng.

- Cho vay gián tiếp: Là khoản vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước, chứng từ nợ đã phát sinh và còn trong thời hạn thanh toán, như chiết khấu thương phiếu, mua các phiếu bán hàng tiêu dùng…  
e. Căn cứ vào phương pháp cấp tiền vay: 

- Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.

 - Cho vay theo hạn mức: Ngân hàng và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.

f. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn:
- Cho vay sản xuất và lưu thông hàng hóa: là loại cho vay dành cho các doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

- Cho vay tiêu dùng: là hình thức cho vay dành cho các cá nhân để đáp ứng nhu cầu như: mua nhà cửa, xe cộ, du học… thường do các ngân hàng, quỹ tiết kiệm, hợp tác xã tín dụng và các tổ chức tín dụng cung cấp. Ngoài ra, bán trả góp cũng được coi là hình thức cho vay do các công ty, cửa hàng thực hiện. 

1.2. PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN SUẤT CỦA NHTM

1.2.1. Khái niệm và phân loại hộ sản xuất


HSX ra đời và hình thành, phát triển cùng với sự phát triển của gia đình trong  xã hội. Theo đó, hộ gia đình thường được hiểu là tập hợp một số người, một nhóm người có quan hệ huyết thống cùng cư trú, sinh sống trong một ngôi nhà, ở một địa điểm cụ thể tại một địa phương, có quan hệ sinh hoạt cuộc sống, lao động sản xuất, tình cảm gắn bó chặt chẽ với nhau. Về kinh tế, Hộ gia đình có thể tiến hành sản xuất - kinh doanh với tư cách là một đơn vị kinh tế tự chủ hoặc không tiến hành sản xuất – kinh doanh như một đơn vị kinh tế tự chủ mà có thu nhập từ làm công, làm thuê, hoặc các nguồn khác.

 Về mặt pháp lý, hộ gia đình có đăng ký hộ tịch, hộ khẩu với cơ quan chức năng của Nhà nước.

  HSX là hộ gia đình tiến hành một hoặc nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ... khác nhau nhưng trong phạm vi gia đình. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đó có thể là có đăng ký kinh doanh, hoặc không đăng ký kinh doanh nhưng chưa đến mức đăng ký thành lập doanh nghiệp, tuỳ theo quy định của pháp luật và tuỳ theo nhận thức, mục đích của gia đình. Nội dung này để phân biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ với hộ gia đình sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Cũng có thể một gia đình có qui mô sản xuất kinh doanh lớn hơn hoặc bằng một doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí họ có thuê thêm lao động bên ngoài, nhưng họ không đăng ký thành lập doanh nghiệp vì họ thấy không cần thiết, hoặc không có lợi hoặc không bị cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu. 

Từ năm 1993, với chủ trương phát triển nông, lâm, nghiệp, diêm nghiệp và kinh tế nông thôn, Chính phủ đã ban hành nghị định 14/CP ngày 02/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn. Theo đó, khái niệm HSX thuộc đối tượng của chính sách này bao gồm:  Hộ nông dân, hộ tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các ngành nông, lâm, ngư​, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định 499A ngày 2/9/1993, theo đó khái niệm hộ sản xuất được hiểu như sau: "Hộ sản xuất là đơn vị kinh tế tự chủ, trực tiếp hoạt động kinh doanh, là chủ thể trong mọi quan hệ sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất của mình".  Tuy nhiên, nội dung của khái niệm hộ sản xuất theo cả hai văn bản trên gắn liền với chính sách đặc thù nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong một giai đoạn lịch sử nhất định, nó chưa phải là cách hiểu thể hiện chuẩn xác, đầy đủ  của khái niệm này. 
Để phù hợp với bối cảnh hoạt động hiện nay của Ngân hàng thương mại, cần phải quan niệm hộ sản xuất là một thành phần khách hàng của ngân hàng, bao gồm các ngành nghề sản xuất - kinh doanh, ở cả khu vực nông thôn lẫn khu vực thành thị. Theo đó, hộ sản xuất được định nghĩa là một đơn vị kinh tế tự chủ, dựa trên cơ sở hộ gia đình, tiến hành một hoặc một số hoạt động sản xuất – kinh doanh nhất định nhưng chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp theo các Luật doanh nghiệp hiện hành. 

Hộ sản xuất có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau:

a.  Căn cứ vào tiêu chí thu nhập bình quân trên đầu người, hộ sản xuất được phân thành hai loại

(i) Hộ nghèo: Điều kiện để được xác nhận và cấp “sổ hộ nghèo” là gia đình phải thuộc diện có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 200.000 đồng trở xuống đối với khu vục nông thôn, hoặc 260.000 đồng trở xuống đối với khu vực thành thị (quyết định số 170/2005/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành ngày 8/7/2005 về chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010). Một số địa phương có mức sống “giàu có” hơn, có thể điều chỉnh chuẩn hộ nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ cao hơn.

- Hộ trên nghèo: Bao gồm hộ trung bình, hộ khá và hộ giàu. Tuy nhiên, việc tính thu nhập của người nông dân là điều rất phức tạp. Mặt khác, tiêu chuẩn giàu, nghèo khác nhau giữa các khu vực như thành thị, nông thôn cũng khó đánh giá phù hợp.
b. Căn cứ vào tiêu chí tính chất (hay ngành nghề) sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất được phân chia thành  các loại:

- Hộ nông nghiệp: là hộ sản xuất sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp.

- Hộ lâm nghiệp: hộ có chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hóa, xã hội của rừng. 

- Hộ ngư nghiệp: là hộ nuôi trồng và khai thác các loài thủy sản, chủ yếu là cá ở các ao hồ, đầm, ruộng nước, sông ngòi, trong nội địa và ở biển.

- Hộ diêm nghiệp: là hộ sản xuất muối thương phẩm, là nghề truyền thống của diêm dân. 

- Hộ tiểu thủ công nghiệp: là hộ sản xuất có quy mô nhỏ, được tiến hành bằng các kỹ thuật thủ công kết hợp với máy móc cơ khí, chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng phi nông nghiệp truyền thống được tiến hành sản xuất ở nông thôn, ở các làng nghề, thị trấn, thị tứ và đô thị. 

- Hộ thương mại - dịch vụ:

- Hộ khác: bao gồm các hộ tiến hành kinh doanh các ngành nghề khác và những hộ kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. 

1.2.2. Đặc điểm cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại 

Hộ sản xuất ở Việt Nam có những đặc điểm có ảnh hưởng lớn đến hoạt động cho vay của Ngân hàng đối với nhóm khách hàng này. Một số đặc điểm nổi bật bao gồm: 

a. Đặc điểm nổi bật nhất là sự gắn bó có tính chất truyền thống cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần, có quyền lợi cùng hưởng và có khó khăn cùng chịu.

 Mặt khác, phần lớn HSX là hộ nông nghiệp ở nông thôn nên do đặc điểm tự nhiên của từng vùng, từng miền khác nhau,  tập quán sinh hoạt, công tác, cách thức tổ chức sản xuất của các hộ sản xuất cũng rất đa dạng, phong phú.

b. Về pháp lý, những đặc điểm cơ bản nhất là: 

- Đại diện của hộ sản xuất: 
Chủ hộ là đại diện của hộ sản xuất trong các giao dịch dân sự và lợi ích chung của hộ. Cha mẹ hoặc thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ. Chủ hộ có thể uỷ quyền cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện của hộ trong quan hệ dân sự. Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ sản xuất xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của hộ sản xuất. 

- Tài sản chung của hộ sản xuất: Tài sản chung của hộ sản xuất gồm tài sản do các thành viên cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng, cho chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ. Quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ cũng là tài sản chung của hộ sản xuất.
- Trách nhiệm dân sự của hộ sản xuất: Hộ sản xuất phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh hộ sản xuất. Hộ chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản chung của hộ. Nếu tài sản chung của hộ không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung của hộ thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình.
Trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với HSX, một số đặc điểm chủ yếu tạo nên những đặc thù của hoạt động cho vay đối với nhóm khách hàng này bao gồm: 
a. Các quan hệ giao dịch của hộ sản xuất với NHTM không thường xuyên và quy mô không lớn: 
Thường là họ không mở tài khoản tại Ngân hàng; khi nào có thu nhập, có khoản để dành, tiết kiệm thì đến gửi tiền vào ngân hàng; khi nào có nhu cầu vay vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thậm chí là nhu cầu đời sống thì họ đến vay. Nhu cầu thanh toán chuyển tiền cũng vậy, thường là thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hoặc thanh toán chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng, nhưng quy mô giao dịch không lớn và cũng không thường xuyên. Chính vì quy mô nhỏ đó, nên vay vốn thường giải ngân, rút vốn một lần. Trả nợ vốn vay cũng vậy, với món vay không lớn, thường là họ trả một lần. Do đó, một mặt cho vay an toàn, NHTM phân tán được rủi ro, nhưng chi phí nhiều,…
b. Vốn vay thường được sử dụng tổng hợp và nguồn trả nợ cũng được tổng hợp từ nhiều khoản, nhiều nguồn thu nhập khác nhau:
 Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong gia đình, hộ vay vốn  Ngân hàng có mục đích cụ thể, nhưng không phải lúc nào cũng sử dụng vốn vay cho một mục đích đó, mà có khi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng chủ yếu là cho sản xuất, có khi cho cả mục đích sinh hoạt, tiêu dùng. Nguồn trả nợ cũng vậy, thường là từ nhiều hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ, khác nhau; từ tiền lương, tiền công, tiền đền bù, tiền trợ cấp, thu nhập khác… của nhiều thành viên trong gia đình. 

c. Hộ sản xuất thường coi trọng chữ tín trong quan hệ với Ngân hàng: 
Hộ sản xuất trong cộng đồng dân cư địa phương, đó là làng xã, phường, tổ dân phố,… đồng thời với bản tính truyền thống, họ thường coi trọng chữ tín với Ngân hàng, không muốn để nợ quá hạn, phát sinh nợ khó đòi, hay phải xiết nợ tài sản. Nếu gặp phải rủi ro bất khả kháng, họ cố gắng vay mượn tiền, tài sản của các thành viên khác trong họ hàng, trong cộng đồng cư trú để trả nợ, hoặc bán đi trả nợ ngân hàng. Đồng thời do sức ép của dư luận, tiếng tăm trong quan hệ gia đình, hàng xóm, nên họ càng cố gắng trả nợ ngân hàng. Tất nhiên có trường hợp mà biện pháp đó đối với họ không thể thực hiện được mới đành chịu, hoặc cá biệt có gia đình rơi vào tình trạng rượu chè, cờ bạc,… nhưng đó chỉ là tỷ lệ nhỏ.
d. Trình độ sản xuất, trình độ văn hóa và ý thức pháp luật hạn chế: 
Phần đông hộ sản xuất có trình độ sản xuất mang tính truyền thống, thủ công, canh tác theo tập quán, có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhưng mức độ hạn chế so với doanh nghiệp. Tương tự trình độ văn hóa, nhận thức pháp luật, hiểu biết pháp luật,… cũng hạn chế. Ở một số vùng xa thành phố, xa đô thị, chủ yếu là đồng bào dân tộc, nhiều chủ gia đình còn không biết chữ. Do đó, đây cũng là đặc điểm không thuận lợi cho việc tuyên truyền các chủ trương chính sách, quy chế ngân hàng, không thuận lợi trong quan hệ tín dụng của hộ sản xuất đối với NHTM, thường tiềm ẩn rủi ro.

e. Tài sản của hộ sản xuất giá trị thấp và khó phát mại: 
Giá trị tài sản của các hộ sản xuất ở các thành phố, đô thị thì thường có giá trị cao, phát mại thuận lợi hơn. Nhưng phần đông các hộ sản xuất ở nông thôn, tài sản của họ là nhà ở, đất ở, đất canh tác, cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất, phương tiện,… nhưng nhìn chung là có giá trị không cao và khó phát mại, khó bán trong trường hợp hộ sản xuất không có khả năng trả nợ cho ngân hàng.

f. Thông tin về HSX phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng của ngân hàng hạn chế cả về mặt lượng và mặt chất.

g. Số lượng hộ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiêp – Nông thôn chiếm tỷ trọng cao trong thành phần khách hàng hộ sản xuất của các Ngân hàng thương mại, đặc biệt là NHNNo&PTNT VN.
1.2.3. Nội dung phát triển cho vay HSX của NHTM

Để có cơ sở đánh giá quá trình phát triển cho vay hộ sản xuất, cần thiết phải xem xét nội dung phát triển cho vay HSX.   

Nội dung của phát triển cho vay HSX có thể được diễn đạt khái quát như sau: Phát triển cho vay HSX là quá trình Ngân hàng  tăng quy mô cho vay HSX thông qua tăng trưởng dư nợ cho vay, đổi mới và đa dạng hóa cơ cấu cho vay phù hợp với những đặc điểm của thị trường, hoàn thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay, thõa mãn nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn.

Như vậy, thực chất của quá trình phát triển cho vay HSX tập trung ở hai mục tiêu đồng thời: gia tăng quy mô dư nợ cho vay HSX và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Việc mở rộng quy mô cho vay sẽ dẫn đến sự đánh đổi với rủi ro tín dụng do quy luật đánh đổi giữa rủi ro và sinh lời. Theo lý thuyết thì tín dụng là biểu hiện tập trung nhất của sự đánh đổi giữa rủi ro và sinh lời trong hoạt động Ngân hàng. Vì vây, việc mở rộng quy mô dư nợ không thể đạt được bằng sự đánh đổi mức rủi ro tín dụng bằng mọi giá, chẳng hạn, nới lỏng các điều kiện cho vay quá mức, phát triển cho vay sang các khách hàng có rủi ro quá cao...Quá trình phát triển tín dụng phải đi kèm với việc hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, trong quan hệ giữa mục tiêu tăng quy mô cho vay và mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng thì mục tiêu tăng quy mô cho vay phải là mục tiêu ưu tiên. Mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng là mục tiêu kiểm soát. Mục tiêu này sẽ được xem xét tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ của Ngân hàng.     

Quá trình phát triển cho vay HSX cũng nhằm đạt đến mục tiêu gia tăng khả năng sinh lời từ hoạt động cho vay HSX. Để đạt được điều này, Ngân hàng phải tăng thu nhập từ cho vay HSX, đồng thời giảm chi phí cho vay HSX. Tuy nhiên, nội dung của phát triển cho vay đòi hỏi Ngân hàng phải đặt mục tiêu sinh lời trong bối cảnh của từng thời kỳ nhất định. Để đạt được mục tiêu gia tăng dư nợ, Ngân hàng vẫn có thể đặt khả năng sinh lợi ở thứ tự ưu tiên thấp hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn gia tăng khả năng sinh lời vẫn là mục tiêu cơ bản.     

Cho vay HSX là một phần trong cơ cấu cho vay của Ngân hàng theo đối tượng khách hàng. Trên thực tế, chiến lược phát triển cho vay HSX phải được đặt trong tổng thể chiến lược tín dụng của Ngân hàng. Tùy vào đặc điểm của địa bàn hoạt động và đặc điểm của chính bản thân Ngân hàng mà Ngân hàng sẽ lựa chọn chiến lược phát triển cho vay HSX thích hợp.   

1.2.4. Tiêu chí đánh giá phát triển cho vay HSX của NHTM

a. Tăng trưởng dư nợ cho vay HSX   

Dư nợ là phản ánh số tiền mà Ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng nhưng chưa thu lại được, bao gồm: 

- Dư nợ thời điểm: Được phản ảnh tại từng thời điểm (cuối tháng, cuối năm...).

- Dư nợ bình quân: Phản ánh qui mô trong một thời kỳ (năm).
Dư nợ là chỉ tiêu phản ảnh kết quả cuối cùng của việc mở rộng quy mô cho vay HSX.

Để đánh giá mức tăng trưởng qua thời gian, thông thường người ta dùng 2 chỉ tiêu: mức tăng tuyệt đối và tốc độ tăng.

Mức tăng tuyệt đối được tính bằng hiệu số giữa mức dư nợ kỳ báo cáo với dư nợ kỳ gốc.

Tốc độ tăng được tính bằng mức tăng tuyệt đối so với dư nợ kỳ gốc. 

b. Tăng trưởng số lượng khách hàng HSX  của Ngân hàng 

 Chỉ tiêu này phản ảnh mức độ tăng trưởng số lượng khách hàng HSX có quan hệ vay vốn với ngân hàng qua các thời kỳ. 

Tăng trưởng số lượng khách hàng vừa là một phương thức để tăng dư nợ vừa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh. 

Chỉ tiêu này cũng được thể hiện qua 2 chỉ tiêu: mức tăng tuyệt đối và tốc độ tăng. 

c. Mức tăng dư nợ bình quân trên một khách hàng HSX

Mức tăng dư nợ bình quân đánh giá việc phát triển cho vay HSX của Ngân hàng bằng phương thức phát triển theo chiều sâu. Tăng dư nợ bình quân sẽ dẫn đến tăng dư nợ cho vay HSX nói chung. Tuy nhiên, việc tăng dư nợ bình quân trên một khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải hoàn thiện chính sách khách hàng, áp dụng các chính sách tín dụng hợp lý để tăng mức vay của từng khách hàng.    
d. Mức độ tăng trưởng của thị phần cho vay HSX của Ngân hàng trên thị trường mục tiêu
Chỉ tiêu thị phần cho vay HSX được tính bằng tỷ trọng dư nợ cho vay HSX của ngân hàng trong tổng dư nợ cho vay HSX của tất cả các NH (bao gồm tất cả các NH hoạt động trên địa bàn  kể cả của chính NH đang nghiên cứu).

Mức độ tăng trưởng thị phần là mức tăng thị phần của ngân hàng qua thời gian. Chỉ tiêu này đánh giá năng lực chiếm lĩnh thị phần cho vay HSX của ngân hàng trên thị trường mục tiêu.
e. Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay HSX của ngân hàng
Thu nhập từ hoạt động cho vay là tổng số tiền lãi và các khoản phí từ hoạt động cho vay HSX của ngân hàng chưa tính trừ chi phí.

Mức tăng trưởng thu nhập từ cho vay HSX là mức tăng của thu nhập cho vay HSX qua thời gian. Chỉ tiêu này có thể tính bằng số tuyệt đối thể hiện thành mức tăng của tổng thu nhập của kỳ so sánh so với kỳ gốc hoặc số tương đối dưới dạng tốc độ tăng của thu nhập cho vay HSX.    

f. Sự hợp lý hóa, đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay HSX 
Cơ cấu cho vay phản ảnh tương quan về tỷ trọng của từng bộ phận dư nợ trong tổng thể dư nợ cho vay HSX xét theo từng tiêu chí phân loại khác nhau.

 Các cách phân loại được sử dụng phổ biến trong cho vay HSX bao gồm: phân loại theo kỳ hạn cho vay; theo mục đích vay; theo ngành nghề; theo phương thức cho vay.  Mỗi cách phân loại hình thành một cách xem xét cơ cấu cho vay tương ứng. 
Quá trình phát triển cho vay HSX cũng đồng thời là quá trình hoàn thiện cơ cấu cho vay theo hướng ngày càng hợp lý hơn và ngày càng đa dạng hơn.      

g. Mức độ hoàn thiện trong chất lượng cung ứng dịch vụ

Đây là chỉ tiêu đánh giá về mặt chất lượng của quá trình phát triển cho vay HSX.  Chỉ tiêu này thể hiện ở mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng HSX đối với quá trình cung cấp dịch vụ cho vay của ngân hàng trong từng thời kỳ.   

Đối với các mục tiêu kiểm soát:

- Sử dụng các chỉ tiêu đánh giá rủi ro cho vay, trong đó chủ yếu là chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ.

- Để đánh giá khả năng sinh lời, có thể sử dụng chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên một đồng dư nợ cho vay HSX. Tỷ suất sinh lời này được tính theo công thức sau:

	Tỷ suất sinh lời 
trên một đồng dư nợ

cho vay HSX
	=
	Lợi nhuận cho vay HSX trong kỳ

	
	
	Tổng dư nợ bình quân cho vay HSX trong kỳ


Vì những khó khăn trong phân bổ chi phí nên việc tính toán chỉ tiêu này là không thể thực hiện được chính xác trong phân tích. 

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay HSX của NHTM

1.2.5.1. Nhân tố bên ngoài

Các nhân tố bên ngoài nói ở đây đề cập đến các đặc điểm của địa bàn mà Ngân hàng hoạt động, cũng có nghĩa là thị trường mục tiêu của Ngân hàng, có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển cho vay HSX của từng Ngân hàng cụ thể.

Theo đó, các nhân tố chủ yếu bao gồm: 

a.  Điều kiện tự nhiên 

Do số lượng khách hàng HSX trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay của các ngân hàng nên các đặc điểm về điều kiện tự nhiên của địa bàn mà ngân hàng hoạt động có tác động lớn đến hoạt động cho vay HSX của các Ngân hàng, nhất là trên địa bàn nông thôn.

Điều kiện tự nhiên của địa bàn hoạt động, cũng tức là thị trường mục tiêu của Ngân hàng bao gồm các yếu tố cơ bản như: khí hậu, thời tiết, địa hình, thổ hưỡng, vị trí địa lý…có khả năng chi phối lớn đến quy mô, cơ cấu cho vay, mức sinh lời cũng như cấu trúc rủi ro của cho vay HSX. 
b. Đặc điểm kinh tế - xã hội

Những yếu tố cơ bản về đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quá trình phát triển cho vay HSX bao gồm: trình độ phát triển kinh tế của địa bàn được đánh giá qua các chỉ tiêu: tổng sản lượng trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người trình độ phát triển đa dạng của các loại thị trường như: thị trường hàng hóa, dịch vụ; thị trường lao động; thị trường bất động sản; cơ cấu kinh tế trên địa bàn được thể hiện thông qua tỷ trọng các ngành, các lĩnh vực. Về mặt xã hội, đó là các nhân tố: dân số và cơ cấu dân số; mặt bằng trình độ dân trí nói chung, trình độ học vấn của khách hàng HSX của NH nói riêng; mức độ hiểu biết chung của  dân cư trên địa bàn và của các HSX  nói riêng về tín dụng. 

Đặc biệt, đối với cho vay HSX, yếu tố tập quán, tâm lý là những yếu tố hết sức quan trọng. Thực tiễn cho vay HSX của một số NH ở những địa bàn khác nhau cho thấy: nhiều vùng có những đặc điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên nhưng lại rất khác biệt về mức độ vay vốn thể hiện ở dư nợ bình quân/hộ. Nguyên nhân chủ yếu giải thích hiện tượng này là yếu tố tập quán và tâm lý trong hoạt động sản xuất – kinh doanh trong đó có tâm lý ngại vay vốn Ngân hàng.
c. Môi trường pháp lý


 Môi trường pháp lý bao gồm các yếu tố chủ đạo sau:

 - Khung pháp lý (các văn bản pháp lý chung, văn bản pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự, văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng của NH, văn bản pháp lý liên quan đến cho vay HSX của NH).
  - Ý thức pháp luật của cộng đồng cư dân nói chung, của các khách hàng HSX nói riêng.

 - Khả năng thực thi pháp luật của hệ thống tư pháp

1.2.5.2. Nhân tố bên trong

a. Nhân tố quan trọng nhất đối với phát triển cho vay HSX là các năng lực về tài chính, về cơ sở vật chất, mạng lưới hoạt động của ngân hàng; nguồn nhân lực của ngân hàng.

Đặc điểm của cho vay HSX là địa bàn phục vụ phân tán, trải rộng về không gian, số lượng khách hàng nhiều nên hai nhân tố mạng lưới (hệ thống chi nhánh; phòng giao dịch, điểm giao dịch của NH) và nguồn nhân lực  đóng vai trò quan trọng. NH nào có được mạng lưới rộng khắp, có số lượng cán bộ tín dụng trực tiếp quan hệ HSX nhiều hơn sẽ có ưu thế lớn trong cho vay HSX. 

Nguồn vốn và khả năng huy động vốn của NH cũng là nhân tố tạo điều kiện thuận lợi hoặc hạn chế việc phát triển cho vay HSX. Những NH có khả năng huy động vốn tại chỗ tốt sẽ có điều kiện để giảm chi phí cho vay. Đối với cho vay HSX đây là yếu tố then chốt của cạnh tranh dành thị phần. 

Đối với cho vay HSX, do đa số khách hàng HSX ở nông thôn, khả năng hiểu biết về ngân hàng, về quan hệ với ngân hàng có nhiều hạn chế thì ngoài trình độ, kỹ năng chuyên môn của cán bộ tín dụng thì thái độ phục vụ, đạo đức, khả năng hổ trợ của nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng trong các khâu liên quan cũng là một yếu tố quan trọng.  

b. Chính sách, quy trình  áp dụng đối với cho vay HSX của Ngân hàng    

Đối với hoạt động cho vay HSX, chính sách tín dụng là tổng hợp những  hướng dẫn của Ngân hàng đòi hỏi phải được thực hiện nhất quán trong tổ chức về các vấn đề: Quy mô cho vay tối đa đối với HSX, và tỷ trọng tối đa dư nợ cho vay HSX trên tổng dư nợ; các giới hạn cho vay đối với HSX; các loại hình mà NH có thể lựa chọn để cho vay đối với HSX; lĩnh vực cho vay; kỳ hạn cho vay; chính sách đảm bảo tiền vay đối với HSX; cách thức xác định lãi suất đối với các khoản cho vay của NH đối với HSX.

Chính sách tín dụng được hoạch định và triển khai thống nhất để định hướng và làm cơ sở cho các bộ phận và nhân viên tín dụng triển khai các hoạt động tác nghiệp của mình. Nếu có một chính sách tín dụng đối với HSX đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cho vay HSX tại địa bàn sẽ là một nhân tố  thúc đẩy việc phát triển cho vay HSX. Ngược lại, nếu các nội dung của chính sách tín dụng không phù hợp với thực tiễn sẽ hạn chế quy mô dư nợ, có khả năng gia tăng rủi ro và làm giảm khả năng sinh lời và suy giảm năng lực cạnh tranh.  

Quy trình cho vay HSX là nội dung và trình tự các bước công việc cần phải tuân thủ thống nhất trong quá trình cho vay HSX tính từ khi khách hàng bắt đầu thiết lập một quan hệ với NH cho đến khi kết thúc hợp đồng. 

Quy trình cho vay HSX ngoài việc phải tuân thủ quy trình tín dụng chung cũng phải có những yếu tố đặc thù để phù hợp với cho vay HSX. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, quy trình cho vay phụ thuộc nhiều vào việc ứng dụng công nghệ trong quản trị ngân hàng. Vì vây, thường xuyên xem xét lại quy trình để điều chỉnh, bổ sung những yếu tố mới cho phù hợp với những thay đổi trong các điều kiện của thị trường và công nghệ là việc mà các NH cần phải thực hiện. 
c. Năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng

Việc phát triển quy mô cho vay HSX tất yếu sẽ kéo theo gia tăng mức độ rủi ro tín dụng theo quy luật đánh đổi giữa rủi ro và sinh lời trong hoạt động ngân hàng. Một ngân hàng không thể vì né tránh rủi ro tín dụng mà dẫn đến hạn chế quy mô cho vay HSX. Vì vậy, để tối ưu hoá quan hệ đánh đổi giữa rủi ro và khả năng sinh lời đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng.

Đối với cho vay HSX, đây là một lĩnh vực cho vay vừa có những thuận lợi vừa gây ra nhiều khó khăn có tính đặc thù cho công tác quản trị rủi ro tín dụng. Đó là các yếu tố cơ bản sau:

- Cho vay HSX có khả năng phân tán rủi ro cao vì quy mô món vay nhỏ, số lượng khách hàng nhiều.

- HSX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn dễ bị tác động của các yếu tố tự nhiên.

- Việc thu thập thông tin về HSX là khó khăn hơn so với các Doanh nghiệp

Việc tăng trưởng dư nợ cho vay HSX sẽ tuỳ thuộc rất lớn vào khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng đối với HSX của ngân hàng. Vì vây, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng là một điều kiện tiền đề cho việc phát triển cho vay HSX.  
1.3. KINH NGHIỆM TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG HỘ CỦA MỘT SỐ TCTD TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1.3.1. Kinh nghiệm cho vay khách hàng hộ ở một số TCTD ở Việt Nam

Trên địa bàn nông thôn hiện nay có nhiều tổ chức tín dụng hoạt động, bên cạnh vai trò chủ lực của NHNo&PTNTVN  (đáp ứng tới 90% tổng dư nợ cho vay hộ nông dân) còn có Ngân hàng Chính sách xã hội, các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể làm dịch vụ tài chính, các tổ tiết kiệm vay vốn... đã tạo thành một kênh huy động vốn và cho vay tại chỗ để chuyển tải vốn đến hộ nông dân. Hiện nay, một số Ngân hàng TMCP cũng đã đầu tư vào lĩnh vực này, tuy nhiên chủ yếu là hộ kinh doanh phục vụ nông nghiệp nông thôn, có tài sản bảo đảm và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Một số tổ chức tín dụng có cung cấp sản phẩm tín dụng cho lĩnh lực nông nghiệp, nông thôn và nông dân như sau:

- Ngân hàng Kiên Long: Cho vay sản xuất nông nghiệp tài trợ vốn cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có mục đích sử dụng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản…), phát triển cây công nghiệp… và các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp thuộc khu vực nông thôn.

- Ngân hàng Phát triển MêKông: Cho vay thực hiện phương án sản xuất nông nghiệp: trồng trọt (mua giống, vật tư nông nghiệp, máy cày, máy gặt đập liên hợp, chi phí cải tạo đất…), chăn nuôi (mua giống, thức ăn chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, chi phí cải tạo ao hầm, thuê nhân công).

- Ngân hàng TMCP Gia Định: cho vay mọi đối tượng thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm phục vụ cho các nhu cầu về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Ngân hàng Miền Tây: cung cấp một số sản phẩm cho hộ nông dân:

+ Cho vay kinh doanh lúa gạo: cho vay bổ sung vốn lưu động để phục vụ các nhu cầu kinh doanh lúa gạo, bao gồm mua bán lúa gạo và vựa lúa.

+ Cho vay ủy thác đầu tư (dự án AFD III): cho vay đầu tư vào tài sản cố định, phương tiện sản xuất kinh doanh để phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển nông thôn như: mua máy cày, xới, máy tuốt lúa, máy gặt đập; mua ghe; xây nhà máy xay xát, xây kho…; phương tiện vận tải, máy móc sản xuất may mặc, thêu đan, thủ công mỹ nghệ.

Với số vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng các NHTM và TCTD đã giúp hàng vạn hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo mùa vụ và tiếp tục mở rộng ngành nghề góp phần làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống. 

Đi đôi với việc đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi các TCTD đã mở rộng cho vay phát triển ngành nghề tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đối tượng cho vay không còn đơn lẻ như những năm trước, mà đã được mở rộng như: cho vay xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn (điện, đường giao thông), cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay để mở rộng quy mô sản xuất. Đặc biệt là phát triển việc cho các làng nghề vay theo hướng sản xuất hàng hóa như chế biến nông lâm sản, chăn nuôi đại gia súc gia cầm, làm các nghề mộc, nghề rèn, thêu ren, đồ gỗ... 

Nhằm thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, các TCTD còn đầu tư vốn khuyến khích các trang trại mở rộng quy mô sản xuất, thu hút lao động có việc làm. Trong những năm gần đây, thực tế cho thấy kinh tế trang trại đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ngày càng xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, tập trung. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vốn tín dụng đầu tư cho vay từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng, từng bước hình thành các vùng chuyên canh lúa, hoa màu và cây công nghiệp có tỷ suất hàng hóa cao.

1.3.2. Kinh nghiệm cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng nước ngoài

1.3.2.1. Ngân hàng nông nghiệp MALAYSIA (BPM).

 Là một ngân hàng thương mại quốc doanh, được Nhà nước cấp vốn tự có 100% và cho vay ưu đãi để tạo nguồn vốn hoạt động. BPM là công cụ của Nhà nước, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn trong sản xuất nông nghiệp. Để khuyến khích và góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, 38 Ngân hàng thương mại phải gửi bắt buộc 20,5% số dư tiền gửi vào Ngân hàng Nhà nước, trong đó 3% dự trữ bắt buộc và phải nộp thuế doanh thu, song BPM không phải nộp thuế.

 BPM chú trọng cho vay trung dài hạn theo dự án và chương trình tín dụng đặc biệt, đối tượng vay vốn của BPM gồm chủ yếu: Cho vay trực tiếp nông dân và qua các hợp tác xã tín dụng; Cho vay nông dân nghèo, không phải trả lãi; Cho vay doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp; Lãi suất cho vay nông nghiệp thấp hơn đối với các loại vay khác.
1.3.2.2. Ngân hàng RAKYAT ở INĐONÊXIA (BRI)

Tại INĐÔNÊXIA, Ngân hàng RAKYAT (BRI) là cơ quan tín dụng nông nghiệp chủ yếu và các ngân hàng khác đều cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi cho công nghiệp và dịch vụ nông thôn nói chung. Lý thuyết hệ thống xác định kinh tế nông thôn bao gồm một hệ thống các ngành nghề sản xuất và dịch vụ trên địa bàn. Do vậy, đầu tư cho ngành sản xuất nông nghiệp cũng phải gắn đầu tư toàn hệ thống kinh tế nông thôn. Phát triển một nền kinh tế nông thôn toàn diện với cơ cấu hợp lý, trong đó nông nghiệp là trung tâm.
Vấn đề đầu tư cho hộ nông dân ở nông thôn hiện nay được các tổ chức quốc tế và chính phủ rất quan tâm. Cho vay ưu đãi về lãi suất và thủ tục cho vay thuận tiện, vừa linh hoạt nên thu hút được nhiều đối tượng vay vốn như tín dụng đầu tư nhỏ và các hợp tác xã tín dụng nông thôn.
Như vậy hầu hết các nước đều có hệ thống Ngân hàng phục vụ nông nghiệp và điều hành một khoản vốn, để trợ cấp cho vay ưu đãi ngân hàng nông nghiệp để Ngân hàng này đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Lãi suất cho vay nông nghiệp đều thấp hơn lãi suất của các đối tượng khác. Các Ngân hàng nông nghiệp đều không phải nộp thuế hoặc giảm các khoản nộp thuế, không phải dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Trung ương trong khi các Ngân hàng khác ký quỹ gửi bắt buộc. Ngân hàng nông nghiệp ngoài việc đầu tư trực tiếp cho nông dân, còn đầu tư gián tiếp qua các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính nông thôn và cho vay doanh nghiệp khác trong nông nghiệp.
1.3.2.3. Ở Thái Lan
Nhà nước thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông nghiệp (BAAC) thuộc Bộ Tài chính. Bộ Trưởng Bộ Tài chính là chủ tịch Hội đồng quản trị của BAAC.

Để tạo điều kiện cho BAAC hoạt động, Chính phủ có biện pháp cấp vốn tự có 100%, các NHTM khác phải dành 20% số dư tiền gửi để cho vay NNNT dưới hai hình thức hoặc gửi vào BAAC hoặc cho vay khu vực nông thôn. Ngân hàng BAAC cũng được các tổ chức ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB, OECF thông qua các hiệp định cho vay ưu đãi do Chính phủ ký với các tổ chức trên với lãi suất thấp để cho vay khu vực nông thôn, và hợp tác xã nông nghiệp. Hình thức cho vay vừa trực tiếp đến nông dân vừa cho vay qua nhóm, tổ nông dân bảo lãnh hoặc hợp tác xã tín dụng bảo lãnh.

Đối tượng cho vay chủ yếu và trực tiếp là hỗ trợ phát triển NNNT, tập trung cho vay theo các chương trình dự án chỉ định của Nhà nước, cho vay để sản xuất, tiêu thụ nông sản đối với nông hộ, v.v... BAAC có chương trình đặc biệt cho vay tín dụng bằng hiện vật, vay vật tư theo giá rẻ, chất lượng tốt, thế chấp bằng thóc, tạo cho nông dân có điều kiện vay không phải thế chấp mà chỉ có cam kết theo tổ, nhóm chiếm 75%.
1.3.2.4. Ở Pháp
Quỹ tín dụng nông nghiệp Pháp đã thực hiện hai hình thức đầu tư:  

+ Loại cho vay với lãi suất ưu đãi khuyến khích thanh niên nông thôn ở lại nông thôn sản xuất nông nghiệp trong thời gian ít nhất 5 năm với tuổi đời không quá 35 tuổi, có trình độ văn hoá, có kiến thức kinh tế nông nghiệp, có hiểu biết để lập dự án sản xuất kinh doanh và hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh. Số tiền vay cho mỗi thanh niên không quá 400 ngàn France, thời hạn vay từ 5 năm trở lên với lãi suất ưu đãi 4,5%/năm, chỉ bằng 40% lãi suất trung bình Ngân hàng cho vay các đối tượng khác. Mục đích tiền vay để trang trải chi phí mua đất, mua trang trại, máy móc, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất.

+ Cho vay vốn trợ giúp kỹ thuật nông nghiệp: Quỹ tín dụng nông nghiệp Pháp trực tiếp cho cá nhân hoặc các tổ chức hợp tác xã vay vốn với lãi suất ưu đãi để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ kinh tế nông nghiệp tại chỗ. Người vay vốn phải là cá nhân hoặc là thành viên của hợp tác xã biết kỹ thuật vận hành, sử dụng máy. Những máy móc này sẽ trực tiếp phục vụ yêu cầu sản xuất cho hộ vay hoặc có thể làm thuê cho các gia đình khác. Mặt khác người vay (hộ gia đình, thành viên hợp tác xã...) phải có phần vốn tự có tham gia dự án mua sắm, thời hạn cho vay theo suốt vòng đời của máy móc sử dụng, có thể lên đến 12 năm với lãi suất từ 6-7%/năm. Loại lãi suất này chỉ bằng 60% lãi suất trung bình mà Ngân hàng cho vay các đối tượng khác.

1.3.2.5. Ở Phi-lip-pin

Ngân hàng Land Bank (LB) là Ngân hàng Địa sản hay gọi là NHNo của Philippin, là tổ chức tín dụng Nhà nước chịu trách nhiệm cung ứng vốn cho vùng nông thôn, đi đầu trong việc hỗ trợ Chính phủ thực hiện chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo, được Nhà nước cấp vốn 100%, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Trung ương Philippin. Hội đồng quản trị của Ngân hàng do Chính phủ chỉ định.

Ngoài việc cho vay các hợp tác xã tiểu nông, hợp tác xã ngư nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn..., Land Bank cho vay trực tiếp đến các hộ nông nghiệp chiếm 67% tổng mức đầu tư của các tổ chức tín dụng ở nông thôn.

Được Ngân hàng Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để điều hành các chương trình tín dụng của Chính phủ nhằm phát triển NNNT, Land Bank cho vay trực tiếp hộ nông dân và thông qua hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã nông nghiệp, cũng như các tổ chức tài chính nông thôn, được gọi là cho vay lại các hộ cá thể. Nguyên tắc người vay lại là "cá thể" phải hội đủ điều kiện:

+ Không có nợ với các tổ chức tín dụng khác

+ Đối với hộ tiểu nông có đất canh tác không quá 5ha

+ Đối với hộ ngư dân: Tàu đánh cá tải trọng không quá 3 tấn; Diện tích hồ cá không quá 5ha hoặc lồng thả cá không quá 400m2; Là nhân công làm việc trên thuyền đánh cá hoặc cơ sở chế biến cá; Là chủ trang trại nuôi trồng thuỷ hải sản.

Mức cho vay đối với người vay lại (hộ cá thể) theo nhu cầu vốn nhưng không quá 150.000 pê-sô, lãi suất cho vay theo thị trường.

1.3.3. Nhận xét về kinh nghiệm của các TCTD ở Việt Nam và nước ngoài trong việc cho vay hộ sản xuất

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm về cho vay hộ sản xuất của một số ngân hàng. Có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với NHNo&PTNT Việt Nam: 

- Về tổ chức cho thấy ở các nước đều có Ngân hàng phục vụ nông nghiệp nông thôn với cơ chế có tính đặc thù so với các NHTM khác để cho vay phát triển kinh tế NNNT.

- Các Ngân hàng này đều hình thành quỹ cho vay chủ yếu bằng nguồn vốn từ ngân sách. Phần lớn là cho vay trung - dài hạn, cũng có thể một tỷ lệ vốn huy động của Ngân hàng thương mại khác gởi vào để cho vay hộ.

- Có cơ chế lãi suất linh hoạt theo các đối tượng vay được khuyến khích luôn luôn thấp hơn lãi suất cho vay trung bình các đối tượng khác.

- Gắn cơ chế cho vay với bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm trong nông nghiệp, hoặc thực hiện chính sách trợ giá cho người nông dân, như cho vay bằng hiện vật (vật tư, giống...) giá rẻ, ký hợp đồng ngay đầu vụ để thu mua nông sản với sự thoả đáng cho người sản xuất, hoặc thông qua hợp tác xã là đầu mối thu mua.

- Điều kiện cho vay cũng được tiêu chí hoá rõ ràng như: Đối tượng nào mới được vay vốn quy định cụ thể; Cho vay thông thường không thế chấp tài sản; Cho vay trực tiếp đến người sản xuất; Cho vay gián tiếp qua tổ, nhóm vay vốn; Cho vay qua một tổ chức tín dụng để cho vay lại hộ sản xuất.

- Lãi suất cho vay có phân biệt đối với khách hàng tín nhiệm, hoặc mới vay lần đầu, v.v... đồng thời gắn cho vay với các chương trình kinh tế của Chính phủ.

Nhìn chung, những kinh nghiệm trong cho vay hộ sản xuất ở các ngân hàng  là những kinh nghiệm bổ ích mà NHNo&PTNT cũng như các Ngân hàng khác cho vay trong lĩnh vực hộ sản xuất cần nghiên cứu vận dụng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

 Trong chương 1, Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Trọng tâm của chương là các phân tích về đặc điểm cho vay HSX, nội dung phát triển cho vay HSX, chỉ tiêu đánh giá quá trình phát triển cho vay HSX, những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển cho vay HSX.

Luận văn cũng đã nêu các bài học kinh nghiệm về cho vay HSX của một số Tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài.

Những nội dung được đề cập trong chương 1 sẽ là cơ sở để  luận văn tiếp tục phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH ngân hàng nông nghiỆp và phát triển nông thôn  QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN – HUẾ
2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẢNG BÌNH,  QUẢNG TRỊ,  THỪA THIÊN – HUế ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY HSX
2.1.1. Đặc điểm quá trình hình thành; về chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT VN

Ngày 26 tháng 03 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định 53/HĐBT về tổ chức và hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Cùng với ba ngân hàng chuyên doanh khác, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập. Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Sáu năm sau, ngày 15/10/1996, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành quyết định 280/QĐ-NH5 thành lập và đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank. 

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với tên gọi mới, ngoài chức năng của một ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản` xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Trên hai mươi hai năm qua, từ một Ngân hàng nhỏ bé với tổng tài sản chưa đến 1000 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu là tín dụng, cơ sở vật chất kỹ thuật, công cụ, phương tiện làm việc nghèo nàn, lạc hậu, thô sơ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã phát triển thành một Ngân hàng thương mại kinh doanh đa năng hàng đầu ở Việt Nam, có vị thế trong khu vực và uy tín trên thế giới với tổng tài sản trên 490.000 ngàn tỷ đồng, tổng dư nợ nền kinh tế 414.755 tỷ đồng, cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại, thu nhập và đời sống người lao động không ngừng được cải thiện, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, giữ vai trò Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Với qui mô trên 40.000 cán bộ nhân viên, trên 2300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện đang phục vụ khoảng  hơn 10 triệu khách hàng là hộ sản xuất, hơn 30.000 khách hàng là doanh nghiệp, đóng góp to lớn vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo và xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại lớn mạnh ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Có thể thấy đặc điểm lớn nhất của NHNNo&PTNT VN là: mặc dù là một Ngân hàng thương mại, nhưng từ lịch sử hình thành và phát triển, từ chức năng, nhiệm vụ được giao, nó đã và đang là một Ngân hàng thương mại Nhà nước vừa hoạt động kinh doanh vừa đáp ứng những mục tiêu quản lý vĩ mô của Nhà nước. Một trong những mục tiêu đó là tập trung các nỗ lực để phát triển nông nghiệp – nông thôn. Cho đến nay, NHNNo&PTNT VN vẫn là Ngân hàng hàng đầu cho vay HSX ở tất cả các địa bàn từ thành thị tới nông thôn; nhưng chủ yếu vẫn là cho vay HSX ở khu vực nông nghiệp – nông thôn,  ngay cả ở những địa bàn mà mục tiêu kinh doanh chưa phải là mục tiêu có thể đáp ứng được trong ngắn hạn.

Xét chung toàn NHNo&PTNT VN, một đặc điểm nổi bật là cho đến nay, NHNo&PTNT vẫn là Ngân hàng có quy mô hoạt động cao nhất; cụ thể:

- Quy mô tổng tài sản cao nhất trong tất cả các NHTM Việt Nam 

Tổng tài sản của NHNo&PTNT VN năm 2010 là 523.498.000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 44,64% trong tổng tài sản của 5 Ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản cao nhất.

Dư nợ cho vay khách hàng của NHNo&PTNT VN đến năm 2010 là 414.755.000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 66,1% trong tổng cho vay khách hàng của 5 Ngân hàng Thương mại cổ phần cao nhất 

Nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT Việt Nam đến cuối năm 2010 là 474.941.001 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 70,1% trong tổng nguồn vốn huy động của 5 Ngân hàng Thương mại cổ phần có nguồn vốn huy động cao nhất.
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 

 Ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế thuộc khu vực Bắc Trung bộ, hay theo một cách phân loại khác, ba tỉnh này được xếp vào các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế. Cả ba tỉnh này đều thuộc một vùng kinh tế - sinh thái có những đặc điểm tương đối đồng nhất về tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội và trong chừng mực nào đó cả về lịch sử.

Tổng diện tích cả ba tỉnh là 17.874 km2  với tổng dân số đến năm 2010 là 2539,8 nghìn người. Như vậy, về diện tích ba tỉnh này chiếm 34,7% toàn vùng Bắc Trung bộ, 18,64% toàn khu vực miền Trung. Về dân số, chiếm 25,1% dân số Bắc trung bộ và 13,4% dân số toàn khu vực miền Trung. Về địa giới, phía Bắc giáp tỉnh Hà Tỉnh, phía Nam TP Đà Nẵng, phía Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, phía Đông quay mặt ra biển Đông. 

Về đặc điểm tự nhiên, cả ba tỉnh đều có địa hình giống nhau, phần lớn là đồi núi có độ dốc, những vùng đồng bằng có diện tích hẹp chịu sự xói mòn của mưa lũ nhiều. Khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Đất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng diện tích tự nhiên. Tuy nhiên, về mặt thuận lợi, cả ba tỉnh ®ều có những ưu thế về điều kiện tự nhiên là: 

- Vị trí thuận lợi: Cả ba tỉnh đều nằm trên trục giao thông xuyên quốc gia về đường sắt, đường bộ, đường thuỷ và đường hàng không, lại ở vị trí nối liền hai miền Nam Bắc. Về phương diện quốc tế, cũng là cửa ngõ thuận lợi bằng đường biển cho các vùng Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanma để giao thương quốc tế. 

- Tỷ lệ đất lâm nghiệp có rừng cao: Trong điều kiện hiện nay, đây là một lợi thế có thể khai thác để phát triển lâm nghiệp, nghề rừng, cũng như các ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan. Mặt khác, diện tích các vùng đồi gò trung du vẫn còn rất lớn, nếu biết khai thác một cách bền vững cũng là một lợi thế để phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp và chăn nuôi.

- Có nhiều tiềm năng về biển và ven biển:  Cả ba tỉnh đều chạy dọc theo ven biển Đông. Lợi thế này cho phép các Tỉnh xây dựng các khu công nghiệp tập trung nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và ngoài vùng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phát triển kinh tế biển với các ngành nghề đa dạng.

- Tiềm năng du lịch dồi dào: Tài nguyên du lịch được coi là mạnh nhất của cả ba tỉnh là bờ biển với nhiều bãi biển có cảnh quan tuyệt đẹp như.  Môi trường biển và bờ biển trong sạch. 

Về kinh tế - xã hội, có những đặc điểm chung đáng chú ý:

- So với mặt bằng chung của cả nước, vẫn còn là một khu vực khó khăn, phát triển chậm hơn. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhưng nhìn chung tốc độ chuyển dịch chậm và sự chuyển biến còn lạc hậu so với cơ cấu kinh tế chung của cả nước. 

- Mức độ đô thị hoá kém hơn so với mặt bằng cả nước
- Kết cấu hạ tầng bị tàn phá do chiến tranh và thiên tai, cộng thêm những khó khăn về địa hình nên còn nhiều mặt bất cập cũng là một trở ngại lớn cho quá trình phát triển kinh tế. 

- Hệ thống thị trường còn sơ khai và chưa đồng bộ, khả năng tiếp cận thị trường, sản xuất hàng hoá lớn của cư dân nông thôn chưa được thuần thục như cư dân một số vùng, miền khác.

- Đặc điểm chung của dân cư ba tỉnh là những tỉnh có truyền thống văn hoá khá lâu dài, dân cư cần cù, tiết kiệm và có ý chí vượt khó vươn lên. Mặt khác, họ có truyền thống hiếu học và khá thành công về phương diện học vấn. Đây cũng là khu vực có mặt bằng dân trí khá cao.        

2.1.3. Đặc điểm về nguồn lực của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

2.1.3.1. Về nguồn vốn hoạt động 

Là các chi nhánh của NHNo&PTNT VN với đặc điểm về quy mô như nói trên, các chi nhánh NHNo&PTNT này cũng có thế mạnh rất lớn so với các chi nhánh Ngân hàng khác đang hoạt động trên địa bàn về nguồn lực tài chính.

Trước hết, sự hổ trợ về nguồn vốn của Hội sở cho các chi nhánh luôn đáp ứng nhu cầu kịp thời thông qua cơ chế điều chuyển vốn. Ngay trong những giai đoạn khó khăn nhất của các NHTM về thanh khoản, các chi nhánh NHNo vẫn có vốn để hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng thiếu hụt thanh khoản. Điều này thể hiện ở lãi suất huy động của các chi nhánh NHNo luôn ở mức mà Ngân hàng Nhà nước quy định.
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn và tiền gửi dân cư








Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
	T

T
	CHI 
NHÁNH
	TỔNG NGUỒN VỐN
	TIỀN GỬI DÂN CƯ
	Tỷ lệ/
Tổng NV

	
	
	31/12/
2009
	31/12/
2010
	(+/-) so với 31/12/2009
	31/12/
2009
	31/12/
2010
	(+/-) so với 31/12/2009
	

	
	
	
	
	+/-
	%
	
	
	 +/-
	%
	

	1
	Quảng Bình
	1.849
	2.331
	482
	26,1
	1.355
	1.797 
	441
	32,6
	77,1

	2
	Quảng  Trị
	2.446
	2.849
	403
	16,5
	1.325
	1.713 
	388
	29,3
	60,1

	3
	TT - Huế
	1.717
	2.292
	575
	33,5
	1.169
	1.626 
	457
	39,1
	71,0

	TC Khu Vực
	6.012
	7.472
	1.460
	24,2
	3.849
	5.136
	1.286
	33,4
	68,7


(Nguồn: Theo báo cáo định kỳ của các chi nhánh NHNo)
Bảng 2.2. Tình hình Tiền gửi kho bạc và Tiền gửi tổ chức kinh tế









Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
	TT
	CHI 
NHÁNH
	TIỀN GỬI KBNN
	Tỷ lệ/
Tổng NV
	TIỀN GỬI TCKT
	Tỷ lệ/
Tổng NV

	
	
	31/12/
2009
	31/12/
2010
	(+/-) so với 31/12/2009
	
	31/12/
2009
	31/12/
2010
	(+/-) so với 31/12/2009
	

	
	
	
	
	 +/-
	%
	
	
	
	 +/-
	%
	

	1
	Quảng Bình
	82
	66
	-17
	20,1
	2,8
	407
	465
	57
	14,1
	19,9

	2
	Quảng Trị
	76
	118
	42
	55,2
	4,1
	1.030
	1.000
	-30
	-2,9
	35,1

	3
	TT-Huế
	48
	100
	52
	106,8
	4,4
	496
	556
	60
	12,2
	24,3

	Tổng cộng
	206
	284
	77
	37,3
	3,83
	1.933
	2.021
	87
	4.5
	27


(Nguồn: Theo báo cáo định kỳ của các chi nhánh NHNo)

Có thể  nói, so với các Chi nhánh NHTM khác trên địa bàn, các chi nhánh NHNo luôn duy trì ưu thế về nguồn vốn cả vốn điều chuyển từ Hội sở và nguồn vốn huy động tại chỗ. Do đó, có cơ sở để đáp ứng nhu cầu vay vốn của HSX. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề bất cập như:

-  Nguồn huy động tại chỗ vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu do khả năng tích lũy tài chính của cư dân trong vùng vẫn còn hạn chế, đặc biệt là những chi nhánh hoặc Phòng giao dịch hoạt động ở vùng sâu, vùng xa.

- Với khả năng huy động vốn trên địa bàn không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư cho vay nói chung và cho vay HSX nói riêng. Do vậy để có vốn cho vay các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phải sử dụng điều hòa vốn trong nội bộ của NHNo&PTNT VN . Có thể rút ra bài học kinh nghiệm trong việc huy động vốn của các chi nhánh NHNo&PTNT này trong những năm vừa qua như sau:

+ Chủ trương đa dạng hóa hình thức huy động vốn để dần thích ứng với tâm lý, tập quán và trình độ dân trí trong khu vực đây là một nội dung có tầm quan trọng trong việc huy động vốn.

+ Tranh thủ các nguồn vốn ủy thác đầu tư từ các tổ chức nước ngoài như ADB,WB, AFD III để hỗ trợ cho các nhu cầu vay để mở rộng kinh tế hộ.

+ Xác định nguồn vốn huy động từ dân cư là nguồn vốn có tính ổn định, là cơ sở để việc đầu tư trung dài hạn.

+ Bên cạnh đó nguồn vốn các TCKT, kho bạc cũng tác động mạnh mẽ, nguồn vốn này đầu vào giá rẽ để các chi nhánh xác định lãi suất đầu ra hợp lý và có tính cạnh tranh.

- Số dư bình quân trên một khoản huy động vốn tại chỗ nhỏ làm chi phí huy động tăng dẫn đến tăng chi phí cho vay.     

Tổng nguồn vốn đến 31.12.2010 là: 7.472 tỷ đồng,  chiếm 19,6 % trong khu vực miền Trung. Tổng dư nợ đến 31.12.2010 là: 9.442 tỷ đồng,  chiếm 17,6% trong khu vực miền Trung. Tỷ lệ nợ xấu tính đến 31.12.2010 là 1,69%. Tuy tốc độ phát triển cũng như tăng trưởng các chỉ tiêu của 3 tỉnh này chưa cao  chiếm tỷ lệ thấp so với các chi nhánh trong khu vực.  Tuy nhiên với địa bàn huy động vốn khó, có nhiều cạnh tranh nhưng các chi nhánh này đã đạt được chỉ tiêu huy động và tăng trưởng tín dụng của NHNo&PTNT VN giao. 
Trong đó việc triển khai cho vay kinh tế hộ được rộng rải trên các vùng miền của địa phương, từ cho vay sản xuất kinh doanh, buôn bán, tiêu dùng, dịch vụ đến cho vay hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo quyết định 67 trước đây và Nghị định 41 hiện nay. Các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  đầu tư cơ sở hạ tầng như hạ thế điện, đường giao thông nông thôn, các dự án đầu tư cải tạo đồng ruộng, kênh mương thủy lợi, các máy móc thiết bị sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm, … đã được chú trọng cho vay đối với kinh tế hộ nhằm phát triển kinh tế hàng hóa nhanh và phát triển bền vững ở nông thôn.   
2.1.3.2. Về cơ sở vật chất, mạng lưới

Các chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế nằm trong vùng kinh tế Bắc Duyên hải miền Trung  là 3 chi nhánh trong tổng số 15 chi nhánh  trực thuộc Văn Phòng đại diện NHNo&PTNT khu vực miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và 4 tỉnh Tây Nguyên). Về cơ cấu tổ chức các chi nhánh này là chi nhánh loại 1 (theo phân loại của NHNo&PNT Việt Nam). Tổ chức mạng lưới hoạt động của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế.
- Chi nhánh Quảng Bình: Gồm 10 chi nhánh loại 3 và 12 phòng giao dịch.

- Chi nhánh Quảng Trị: Gồm: 09 chi nhánh loại 3 và 13 phòng giao dịch.

- Chi nhánh Thừa Thiên Huế: Gồm: 11 chi nhánh loại 3 và 15 phòng giao dịch.

Ở tất cả các huyện, thị đều có cơ sở giao dịch của NHNo dưới dạng chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch. Các chi nhánh, Phòng giao dịch đều có trụ sở khang trang, đủ tiện nghi, nằm ở các vị trí thuận lợi cho giao dịch. Cơ sở vật chất được bố trí ngăn nắp có quầy giao dịch cách ngăn giữa nhân viên Ngân hàng và khách hàng để tiện giao dịch, nội thất trang bị đẹp đầy đủ tiện nghi, các chi nhánh phòng giao dịch đều có xe chuyên dùng để phục vụ cho vận chuyển tiền cũng như thuận tiện cho khách hàng ở xa trung tâm, được trang bị máy vi tính kết nối với hệ thống mạng IPCAS trên toàn quốc để tiện việc giao dịch phục vụ cho khách hàng nhanh chóng kịp thời.

Đặc điểm này cho thấy ưu thế rõ rệt về cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động của NHNo nói chung và tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nói riêng. Chưa có NHTM nào có hệ thống mạng lưới với cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh rộng khắp như các chi nhánh NHNo trên địa bàn. Đặc biệt tại các địa bàn nông thôn, kể cả các vùng miền núi còn khó khăn, NHNo đều có sự hiện diện dưới các hình thức Chi nhánh, hoặc Phòng giao dịch với đầy đủ các bộ phận cần thiết cũng như được trang thiết bị tương đối đầy đủ. Đây là một lợi thế nổi bật của NHNo&PTNT VN đối với hoạt động cho vay HSX.

2.1.3.3. Về nguồn nhân lực:

Bảng 2.3. Tình hình nguồn nhân lực của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Người
	Tiêu chí
	Năm
	(+/-) So với  2009

	
	2009
	2010
	

	Tổng số CBVC
	1.274
	1.296
	22

	- CBQL
	123
	123
	-

	- CBTD
	492
	501
	9

	- CBKT
	328
	338
	10

	- Khác
	331
	331
	3

	Trình độ
	
	
	

	- Trên ĐH
	10
	12
	2

	- Đại học
	933
	953
	20

	- Cao đẳng
	229
	229
	-

	- Khác
	90
	90
	-


(Nguồn: Khai thác trên hệ thống IPCAS của NHNo VN)
- Từ bảng số liệu về nguồn nhân lực của 3 chi nhánh cho thấy việc cơ cấu lao động tương đối hợp lý, việc cơ cấu lao động tập trung cho giao dịch trực tiếp với khách hàng nhằm tăng cường và đáp ứng được khối lượng công việc đối với địa bàn hoạt động của NHNo&PTNT là phục vụ nông nghiệp nông thôn nông dân đơn cử như số lượng cán bộ tín dụng năm 2010 là 501 người chiếm gần 50% số lượng viên chức của 3 chi nhánh nêu trên.

- Nguồn nhân lực là yêu cầu phát triển tất yếu của mọi vấn đề trong giải quyết công việc nội tại và bên ngoài, việc cơ cấu lao động như trên về phương diện quản lý đối với cán bộ quản lý để điều hành hoạch định chiến lược và mục tiêu hoạt động để đôn đốc đội ngũ nhân viên thực hiện nhiêm vụ nhằm phục vụ tốt cho khách hàng giao dịch.

- Xét về tổng thể chung trong việc đối ứng với quy mô hoạt động kinh doanh của 3 chi nhánh này là tương đối phù hợp và ổn định, quản lý được lượng khách hàng hiện đang quan hệ với từng chi nhánh. Do vậy nhu cầu phát triển ngày càng tăng về quy mô hoạt động hiển nhiên sẽ tăng dần nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Về trình độ nhìn chung đội ngũ nhân viên của 3 chi nhánh này có trình độ nghiệp vụ tương đối cao, số lượng cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm khoảng 80%.  Do vậy yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các chi nhánh tương đối thuận lợi, việc cập nhật thông tin cũng như chất lượng  đào tạo bồi dưỡng về nghiệp thì việc nắm bắt kiến thức luôn luôn kịp thời.

Tuy nhiên, ở các địa bàn nông thôn, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chuẩn mực quản trị tín dụng. Vì vậy, vẫn còn những điểm bất cập. 

2.1.4. Đặc điểm về hoạt động 

2.1.4.1. Về quy mô dư nợ :
Bảng 2.4. Dư nợ của 3 Chi  nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

 Đơn vị tính: Tỷ đồng,%

	STT
	CHI NHÁNH
	2008
	2009
	2010
	2009/2008
	2010/2009

	
	
	
	
	
	+ (-)
	%
	+ (-)
	%

	1
	Quảng Bình
	1.699
	2.739
	3.415
	1.040
	61,2
	676
	24,7%

	2
	Quảng Trị
	1.387
	2.632
	3.105
	1.245
	89,7
	473
	18,0%

	3
	TT Huế
	1.491
	2.364
	2.922
	873
	58,5
	558
	23,6%


(Nguồn: Theo báo cáo định kỳ của các chi nhánh NHNo)
 Dư nợ cho vay của ba chi nhánh NHNo nói trên đều ở mức xấp xỉ nhau, chênh lệch không lớn. Điều này khẳng định sự tương đồng về nhiều mặt trong đặc điểm hoạt động của các ba chi nhánh. 


Tăng trưởng quy mô tín dụng của c¶ ba chi nhánh được duy trì liên tục trong cả ba năm từ 2008 đến 2010. Tình hình các năm trước cũng tương tự. Đặc biệt, năm 2009 có mức tăng trưởng cao nhất. Cả ba chi nhánh đều có tốc độ tăng dư nợ trên 58%, một mức tăng rất ấn tượng. Trong đó, cao nhất là Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Trị, tốc độ tăng dư nợ lên đến 89,7%. Qua năm 2010, tốc độ tăng dư nợ có giảm so với năm 2009 nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trên 18%. Trong đó, chi nhánh Quảng Bình có tốc độ tăng cao nhất là 24,7%, tương ứng với mức tăng dư nợ là 676 tỷ đồng.
2.1.4.2. Các hoạt động ngoài tín dụng
 Các hoạt động ngoài tín dụng có tỷ lệ tăng trưởng khá ấn tượng. Thu nhập ròng ngoài tín dụng tăng trưởng với tốc độ cao qua các năm. Tốc độ tăng tính chung cả ba tỉnh là 59,5%, trong đó Chi nhánh Quảng Bình và Chi nhánh Quảng Trị đều đạt trên 60%. Tuy nhiên, tỷ lệ thu ngoài tín dụng so với tổng thu vẫn còn thấp. Trừ Quảng Trị đạt tỷ lệ 11,67%,  hai chi nhánh còn lại chỉ đạt dưới 6%.  Xét trong bối cảnh các NHTM Việt Nam hiện nay, tỷ lệ này không phải là thấp nhưng đặt trong xu hướng  của các NH trên thế giới thì tỷ lệ này có thể nói là một thách thức mà NHNo phải vượt qua.    

Bảng 2.5. Thu ngoài tín dụng

Đơn vị tính: Tỷ đồng,%

	STT
	Chi nhánh
	Thu nhập ròng ngoài TD
	Tổng thu nhập ròng
	Tỷ lệ thu ngoài TD (% so với tổng thu nhập)

	
	
	2009
	2010
	2010/2009
	
	

	
	
	
	
	(+,-)
	(%)
	
	

	1
	Quảng Bình
	4.485
	7.237
	2.752
	61,4
	141.214
	5,12

	2
	Quảng Trị
	10.148
	16.751
	6.603
	65,1
	143.588
	11,67

	3
	T.T. Huế
	5.769
	8.558
	2.789
	48,3
	147.595
	5,80

	TỔNG CỘNG
	20.402
	32.546
	12.144
	59,5
	432.397
	7,52


(Nguồn: Theo báo cáo định kỳ của các chi nhánh NHNo)
Trong các hoạt động ngoài tín dụng, mặc dù là một ngân hàng mà địa bàn hoạt động bao gồm cả các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhưng việc hiện đại hóa công nghệ luôn được ngân hàng đặc biệt quan tâm và hỗ trợ nhiều cho các hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng. Điển hình là các hoạt động liên quan đến dịch vụ ATM.   
 Số lượng thẻ đến 31.12.2010 của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  đạt 185.137 thẻ, tăng so với cùng kỳ năm 2009 là 47.978 thẻ. Tốc độ tăng tính chung cho cả ba chi nhánh đạt xấp xỉ 35%. Số dư từ thẻ đạt 179 tỷ đồng góp phần tích cực vào nguồn vốn huy động của các chi nhánh để đầu tư tín dụng, bình quân số dư trên tài khoản thẻ 0,94 triệu đồng. Các Ngân hàng này đã tích cực trang bị máy ATM để phục vụ cho khách hàng, số lượng máy ATM là 55 máy đến cuối năm 2010 được đặt ở những vị trí thuận lợi giúp cho khách hàng thuận tiện trong giao dịch kể cả những vùng nông thôn nơi tập trung khu dân cư. Bình quân một máy ATM đạt 336 thẻ. 
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ
2.2.1. Tình hình chung về cho vay Hộ sản xuất:

Bảng 2.6. Tình hình chung về cho vay Hộ sản xuất

Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
	Chi Nhánh
	Tổng dư nợ
	Dư nợ cho vay HSX
	Tỷ trọng Dư nợ HSX/Tổng Dư nợ

	
	2008
	2009
	2010
	2008
	2009
	2010
	2008
	2009
	2010

	Quảng Bình
	1.699
	2.739
	3.415
	1.257
	1.608
	1.927
	73,98
	58,70
	56,42

	Quảng Trị
	1.387
	2.632
	3.105
	1.051
	1.341
	1.594
	75,77
	50,94
	51,33

	T T - Huế
	1.491
	2.364
	2.922
	1.127
	1.309
	1.451
	75,58
	53,37
	49,65


(Số liệu được cập nhật từ kết quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh)

Dư nợ cho vay hộ sản xuất ở cả 3 chi nhánh đều đạt cao trong tổng dư nợ. Năm 2008, tỷ trọng dư nợ cho vay HSX trong tổng dư nợ của cả ba chi nhánh đều đạt cao trên 70%, trong đó, Quảng Bình chiếm 73,98%, Quảng Trị chiếm 75,77%; Thừa Thiên – Huế chiếm 75,58%. Nhưng qua 2 năm: 2009 và năm 2010, mặc dù dư nợ HSX ở cả 3 tỉnh đều tăng về số tuyệt đối, nhưng tỷ trọng dư nợ cho vay HSX trên tổng dư nợ giảm so với 2008. Đặc biệt  là chi nhánh Thừa Thiên Huế  tỷ trọng dư nợ giảm xuống dưới 50%,

Tỷ trọng cho vay HSX cao là một đặc điểm chung của cả ba chi nhánh. Điều này là do đặc điểm tương đồng về nhiều mặt về kinh tế - xã hội – tự nhiên của ba tỉnh này. 

Thu nhập từ cho vay HSX của ba chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập và quy mô thu nhập từ cho vay HSX cũng không ngừng tăng lên. 
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Hình 2.1. Dư nợ cho vay Hộ sản xuất
2.2.2. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay HSX tại các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
2.2.2.1. Tăng trưởng dư nợ

Dư nợ cho vay HSX năm 2010 của cả 3 chi nhánh đạt 4.972 tỷ đồng tăng 714 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009. Về số tương đối, đạt tốc độ tăng là 16,7%.
Đây là mức tăng trưởng khá trong điều kiện nền kinh tế những năm vừa qua vẫn còn những khó khăn do bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế. 

Tuy nhiên, mức tăng trưởng dư nợ cho vay HSX vẫn còn thấp hơn mức tăng trưởng dư nợ chung. Tổng dư nợ chung của cả ba chi nhánh năm 2010 là 9.442 tỷ đồng;  năm 2009 là 7.735 tỷ đồng.  Do đó, tổng dư nợ năm 2010 tăng 1.707 tỷ đồng,  tức tăng 22%.  Điều này cho thấy mức tăng trưởng dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhanh hơn mức tăng trưởng dư nợ cho vay HSX.
2.2.2.2. Mức tăng trưởng số lượng khách hàng HSX  của Ngân hàng

Bảng 2.7. Số lượng khách hàng HSX qua 3 năm 2008 – 2010
	STT
	CHI NHÁNH
	Số khách hàng hộ sản xuất

	
	
	2008
	2009
	2010
	2009/2008
	2010/2009

	
	
	
	
	
	+ (-)
	%
	+ (-)
	%

	1
	Quảng Bình
	30.193
	31.187
	35.846
	994
	10,32
	4.659
	14,9

	2
	Quảng Trị
	42.531
	44.002
	47.674
	1.471
	10,34
	3.672
	8,34

	3
	TT Huế
	49.002
	50.798
	55.471
	1.796
	10,36
	4.673
	9,2


(Số liệu được cập nhật từ kết quả hoạt động kinh doanh  của các chi nhánh)

Từ bảng số liệu cho thấy  số lượng khách hàng hộ sản xuất có mức tăng trưởng khá. Cụ thể năm 2009 cả ba chi nhánh, số lượng khách hàng HSX đều tăng trên 10% so với năm 2008 với số khách hàng tăng thêm lên đến 4.261 hộ. Năm 2010 là số khách hàng HSX của cả ba chi nhánh lên đến 138.991 khách hàng, tăng 13.004 khách hàng so với năm 2009, tỷ lệ tăng chung là 10,32%. 
- Tính riêng cho từng chi nhánh thì trong năm 2009, chi nhánh Thừa Thiên -Huế có số lượng khách hàng HSX tăng cao nhất là 1.796 hộ. Trong năm 2001, Chi nhánh Quảng Bình là chi nhánh có mức tăng trưởng số lượng khách hàng HSX cao nhất với tốc độ tăng là 14,9%, tương ứng với mức tăng số lượng khách hàng là 4.659 hộ. Chi nhánh Quảng Trị có tốc độ tăng thấp nhất nhưng cũng đạt 8,34%, tương ứng với số hộ tăng thêm là 3.672 hộ. 
Điều này cho thấy các chi nhánh NHNo tại đây đã chú trọng đến chiến lược phát triển khách hàng hộ sản xuất bằng các biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, tiềm năng về số lượng khách hàng HSX vẫn còn chưa được khai thác hết. 
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Hình 2.2. Số khách hàng Hộ sản xuất
2.2.2.3. Mức tăng trưởng dư nợ bình quân trên một khách hàng HSX

Bảng 2.8. Dư nợ bình quân trên một khách hàng

	STT
	Chi nhánh
	Mức dư nợ bình quân/1 KH HSX

(Triệu đồng)
	2009/2008
	2010/2009

	
	
	2008
	2009
	2010
	+ (-)
	%
	+ (-)
	%

	1
	Quảng Bình
	41
	51
	53
	10
	24,3
	2
	3,9

	2
	Quảng Trị
	24
	30
	33
	6
	25
	3
	10,0

	3
	Thừa Thiên Huế
	22
	25
	26
	3
	13,6
	1
	4,0


(Số liệu được cập nhật từ kết quả hoạt động kinh doanh  của các chi nhánh)

Dư nợ bình quân một khách hàng hộ nhìn chung có xu hướng tăng lên tính chung trong cả ba năm từ 2008 đến 2010, trong đó mức tăng của năm 2009 so với năm 2008 là cao nhất. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể. Tính chung, dư nợ bình quân /hộ sản xuất của năm 2009 là 33 triệu đồng, năm 2010 bình quân dư nợ trên một hộ sản xuất là 35 triệu đồng, mức tăng chỉ là 2 triệu đồng/hộ. Đây là một vấn đề cần được quan tâm giải quyết của cả ba chi nhánh và của NHNo&PTNT Việt Nam nói chung.

 Phân tích cụ thể từng chi nhánh cho thấy: Năm 2009, Chi nhánh Quảng Bình có mức tăng dư nợ bình quân hộ sản xuất cao nhất đạt 10 triệu đồng/hộ, với tốc độ tăng lên đến 24,3%. Chi nhánh Thừa Thiên – Huế chỉ tăng dư nợ bình quân hộ là 3 triệu đồng/hộ, với tốc độ tăng là 13,6%. Qua năm 2010, mức tăng dư nợ bình quân/ hộ rất thấp. Cụ thể, chi nhánh cao nhất là Chi nhánh Quảng Bình chỉ đạt 3 triệu đồng/hộ. Điều này phản ảnh thực tế là đầu tư của kinh tế hộ vẫn chưa có bước đột phá quan trọng, về cơ bản vẫn duy trì tính ổn định của cơ cấu kinh tế.     

 Tỷ trọng mức dư nợ bình quân một khách hàng HSX so với mức dư nợ bình quân chung trên một khách hàng vẫn còn thấp. Tính đến năm 2010, tỷ trọng này đạt cao nhất là 44%. 

Tuy nhiên, cả ba tỉnh đều có xu hướng gia tăng tỷ trọng. Mức tăng của cả ba tỉnh xấp xỉ nhau. So với năm 2009, tỷ trong này tăng lần lượt theo các chi nhánh như sau: Quảng Bình từ 34% năm 2009 lên 37% năm 2010; Quảng Trị tăng từ 41% lên 44%; Thừa Thiên – Huế tăng từ 39% lên 41% 

2.2.2.4. Mức độ tăng trưởng của thị phần cho vay HSX của ngân hàng trên thị trường mục tiêu

Bảng 2.9. So sánh tình hình cho vay HSX của các TCTD trên địa bàn
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%

	NGÂN HÀNG
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Số tiền (Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền (Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền (Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)

	Tổng dư nợ các NHTM
	6.739
	100%
	8.581
	100%
	10.980
	100%

	- Ngân hàng No&PTNT
	3.500


	51,9
	4.258
	49,6
	5.062
	46,1

	- Ngân hàng CSXH
	2.181
	32,4
	3.110
	36,2
	3.764
	34,2

	- Ngân hàng Sacombank
	399
	5,9
	317
	3,6
	703
	6,4

	- Ngân hàng Công Thương
	304
	4,5
	377
	4,3
	495
	4,5

	- Ngân hàng ĐT và PT 
· và  PTriển
	300
	4,4
	409
	4,7
	615
	5,6

	- Ngân hàng Ngoại Thương
	55
	0,8
	110
	1,2
	341
	3,1


(Báo cáo số liệu trên địa bàn của các chi nhánh trong khu vực)

Theo số liệu báo cáo của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế  về dư nợ cho vay HSX của một số Ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn của 3 tỉnh này thì ta thấy NHNo luôn chiếm tỷ trọng dư nợ HSX cao qua các năm, điều này cho thấy NHNo&PTNT đã phát huy được các ưu thế của mình trong cho vay HSX. Tỷ trọng này trong cả ba năm đều trên 46%. Tuy nhiên trong ba năm 2008 – 2010, xu hướng giảm thị phần cho vay HSX đã thể hiện. Thị phần năm 2008 là 51,9%, qua năm 2009 giảm còn 49,6% và đến năm 2010 giảm còn 46,1%. Đây là một xu hướng cấn được lưu ý và có giải pháp khắc phục. Xu hướng các NH khác sẽ tăng cường đầu tư tín dụng cho khu vực HSX sẽ là một xu hướng ngày càng được củng cố. Do đó, các chi nhánh NHNNo sẽ đối diện với một mức độ cạnh tranh  ngày càng cao. Bối cảnh này đòi hỏi các chi nhánh NHNo phải có chính sách phù hợp nhằm giữ được ưu thế cạnh tranh trong thị trường này. 
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Hình 2.3. Thị phần dự nợ cho vay của một số ngân hàng năm 2010
2.2.2.5. Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay HSX của ngân hàng

Bảng 2.10. Thu nhập từ hoạt động cho vay HSX

                                                                      Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
	STT
	CHI NHÁNH
	Thu nhập từ cho vay HSX

	
	
	2008
	2009
	2010
	2009/2008
	2010/2009

	
	
	
	
	
	(+/-)
	(%)
	(+/-)
	(%)

	1
	Quảng Bình
	121
	178
	265
	57
	47,1
	87
	48,8

	2
	Quảng Trị
	157
	193
	239
	36
	22,9
	46
	23,8

	3
	TT - Huế
	169
	183
	217
	14
	8,2
	34
	18,5


Nguồn: Số liệu được cập nhật từ kết quả hoạt động kinh doanh  của các chi nhánh

Thu nhập từ cho vay HSX đã tăng liên tục qua các năm dù trong những năm vừa qua nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Điều này cho thấy cho vay HSX là một lĩnh vực tương đối ổn định và có triển vọng.

Số liệu ở bảng  2.10 cho thấy: tốc độ tăng thu nhập từ cho vay HSX thấp nhất hàng năm là 8,2% và cao nhất lên đến 48,8%. Trong ba chi nhánh thì chi nhánh Quảng Bình có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Năm 2009, thu nhập từ cho vay HSX của chi nhánh này đã tăng 47,1%  tương ứng với mức tăng tuyệt đối là 57 tỷ  đồng so với năm 2008; năm 2010 chi nhánh này đạt tốc độ tăng là 48,8%, tương ứng với mức tăng  tuyệt đối là 87 tỷ đồng.  

Tính chung, thu nhập từ cho vay HSX của cả ba chi nhánh năm 2010 đã tăng 30,1%  so với năm 2009. Thu nhập từ cho vay HSX cũng góp phần tích cực trong tổng thu nhập của Ngân hàng vì dư nợ cho vay hộ sản xuất chiếm tỷ trọng cao trong tổng dự nợ cho vay và tỷ lệ thu lãi luôn đạt từ 90 đến 95%. Một lý do quan trọng để các chi nhánh này có mức độ tăng trưởng trong thu nhập từ cho vay HSX cao là do các chi nhánh đã đặt nhiệm vụ tăng cường thu nợ đến hạn và lãi vay đối với khách hàng là nhiệm vụ của CBTD được giao chỉ tiêu hằng tháng trong đó có hộ sản xuất. 
2.2.2.6. Mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay HSX 

a. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn

Bảng 2.11.  Dư nợ HSX theo thời hạn cho vay

Đơn vị tính: Tỷ đồng,%

	STT
	CHI NHÁNH
	2008
	2009
	2010

	
	
	ST
	Tỷ

trọng

(%)
	ST
	Tỷ trọng (%)
	ST
	Tỷ

trọng

(%)

	- Ngắn hạn
	1.523
	44,3
	1.908
	43,8
	2.027
	40,7

	1
	 Quảng Bình
	364
	32,2
	813
	50,5
	955
	49,5

	2
	 Quảng Trị
	427
	40,6
	579
	43,1
	651
	40,8

	3
	Thừa Thiên – Huế
	732
	58,2
	416
	31,7
	421
	29,01

	- Trung, dài hạn
	1.910
	55,7
	2.449
	56,2
	2.944
	59,3

	1
	Quảng Bình
	763
	67,7
	795
	49,4
	973
	50,4

	2
	Quảng Trị
	623
	59,3
	762
	56,8
	944
	59,2

	3
	Thừa Thiên – Huế
	524
	41,7
	892
	68,1
	1.027
	70,7


Nguồn: (Số liệu được cập nhật từ kết quả hoạt động kinh doanh  của các chi nhánh
Dư nợ ngắn hạn đến 31/12/2010 đạt 2.027 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2009. Dư nợ Trung dài hạn đến 31/12/2010 đạt  2.994 tỷ đồng tăng 20,21% so với năm 2009 và tăng 54,1% so với năm 2008. Tốc độ tăng của năm 2009 so với năm 2008 là 28,2%.
Xét về cơ cấu dư nợ phân theo kỳ hạn, ta thấy dư nợ ngắn hạn và trung dài hạn đều tăng, tuy nhiên dư nợ trung dài hạn có xu hướng tăng nhanh nhiều hơn so với mức tăng của tổng dư nợ và dư nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2010, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn chiếm 40,7% tổng dư nợ. Trong khi đó dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng 59,3%, phần lớn vốn trung dài hạn đươc đầu tư vào máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, trồng cây công nghiệp, trồng rừng, xây dựng cơ bản hồ nuôi thuỷ hải sản. Ngoài ra, các chi nhánh này còn chú trọng cho vay trung hạn nhằm gia tăng thiết bị cơ giới trong nông nghiệp, xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo quy trình hiện đại và đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, tạo cơ sở khai thác hữu hiệu tiềm năng nông nghiệp của từng địa phương góp phần tăng sản lượng hàng hoá trong sản xuất nông nghiệp cũng như các lĩnh vực khác.

Đây là một đặc điểm có tính đặc thù trong cho vay HSX ở 3 chi nhánh này. Xét về cơ cấu kỳ hạn, phần lớn các ngân hàng Việt Nam hiện nay đều có tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao hơn so với tỷ trọng cho vay trung dài hạn. 
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Hình 2.4. Dư nợ HSX theo thời hạn cho vay
b. Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề và mục đích vay vốn 
Bảng 2.12.  Dư nợ Cho vay HSX theo ngành 
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%

	Chỉ tiêu
	2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Dư nợ
	Tỷ trọng (%)
	Dư nợ
	Tỷ trọng (%)
	Dư nợ
	Tỷ trọng (%)

	- Sản xuất Nông nghiệp
	1125
	32,75
	1.158
	27,2
	1.362
	27,39

	- Lâm nghiệp
	91
	2,65
	176
	4,1
	202
	4,06

	- Thủy sản
	501
	14,6
	448
	10,5
	483
	9,7

	- Bán buốn bán lẻ
	559
	16,27
	737
	17,3
	830
	16,6

	- Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	253
	7,36
	406
	9,5
	431
	8,7

	- Tiêu dùng
	849
	24,7
	1169
	27,4
	1463
	29,42

	- Khác
	57
	1,66
	164
	3,8
	198
	3,9


(Số liệu được cập nhật từ kết quả hoạt động kinh doanh  của các chi nhánh)

Xét về cơ cấu cho vay theo ngành, tỷ trọng dư nợ cho vay ngành nông nghiệp cao nhất chiếm đến 27,39%. Tỷ trọng này cao nhất vào năm 2008 chiếm đến 32,75%. Nếu tính chung cả ngành nông – lâm – thủy sản thì tỷ trọng dư nợ lến đến 41,15% vào năm 2010, dù tỷ trọng có giảm so với năm 2008. Điều này cho thấy, khu vực kinh tế HSX của cả 3 tỉnh vẫn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và đầu tư của NH vẫn chủ yêu tập trung vào lĩnh vực này.

Đứng sau cho vay ngành nông nghiệp là cho vay ngành bán buôn, bán lẻ, chiếm tỷ trọng 16,6% vào năm 2010. Tỷ trọng của ngành này dao động rất ít trong ba năm từ 2008 đến 2010. Tỷ trọng các ngành sản xuất sản phẩm vật chất và các ngành khác hầu như không đáng kể.

Nhìn chung, cơ cấu cho vay theo ngành phản ảnh được tình trạng cơ cấu kinh tế chung của ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.       
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Hình 2.5. Dư nợ HSX theo ngành kinh tế 
c. Cơ cấu theo hình thức bảo đảm tiền vay

Đầu tư tín dụng phải thực hiện hội đủ các điều kiện vay vốn theo quy định tài sản bảo đảm  tiền vay là một trong 5 điều kiện vay vốn của khách hàng vay vốn NHNo&PTNT VN. Các hình thức bảo đảm tiền vay được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, hình thức, phương thức cho vay của NHNo&PTNT VN nói chung và ba chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nói riêng. Việc xác định cho vay có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo phải dựa vào các tiêu chí xếp loại khách hàng. Tuy nhiên, đối với cho vay HSX còn cần phải xem xét vào mức cho vay để có hình thức bảo đảm tiền vay thích hợp. Trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, trước đây NHNo&PTN cho vay không có tài sản bảo đảm theo QĐ 67 của chính phủ với mức 10 triệu đồng, cho vay trang trại 30 triệu đồng, cho vay Thủy hải sản 50 triệu đồng. Ngoài mức và đối tượng quy định trên đều thực hiện cho vay có tài sản bảo đảm. 

Nhằm thực hiện chủ trương của Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 7 (khóa X) theo Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị định số 41/CP của Chính phủ về cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định mức cho vay không có tài sản thế chấp của khách hàng là hộ sản xuất. Các chi nhánh NHNNo sẽ dựa vào đó làm cơ sở xác định hình thức bảo đảm tiền vay thích hợp. 
Bảng 2.13. Cơ cấu dư nợ cho vay HSX theo hình thức bảo đảm tiền vay

Đơn vị tính: % trong tổng dư nợ

	STT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2008

(% )
	Năm 2009

(%)
	Năm 2010

(%)

	01
	 Cho vay bảo đảm bằng tài sản
	72,4
	70,1
	71,5

	02
	Cho vay bảo đảm không bằng tài sản
	27,6
	29,9
	28,5


Nguồn: (Số liệu được khai thác trên hệ thống IPCAS của NHNo)

Tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay HSX, số liệu cả ba năm cho thấy đều vợt trên 70%. Năm 2008 là 72,4%, năm 2009 là 70,1% và năm 2010 chiếm 71,5%.
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Phần lớn tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng thế chấp cho Ngân hàng chủ yếu là tài sản quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở, cầm cố giấy tờ có giá và một phần cho vay tài sản hình thành từ vốn vay.
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Hình 2.6. Dư nợ cho vay HSX theo hình thức bảo đảm tiền vay
d. Cơ cấu dư nợ theo phương thức cho vay

Việc lựa chọn phương thức cho vay đối với khách hàng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện và sử dụng tiền vay có hiệu quả. Xác định các phương thức  cho vay để tính toán cũng như để quản lý vốn của Ngân hàng. Trong quá trình cho vay của các chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế khi cho vay đối với khách hàng thường cho vay theo phương thức cho vay từng lần, phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng chủ yếu thực hiện đối với khách hàng vay vốn thường xuyên, ổn định kinh doanh hàng hóa vật tư có vòng quay vốn nhanh đồng thời cũng áp dụng các phương thức cho vay như phương thức cho vay theo dự án đầu tư, cho vay lưu vụ….

Bảng 2.14. Dư nợ cho vay HSX theo phương thức cho vay
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%

	CHỈ TIÊU

	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Dư nợ


	Tỷ trọng


	Dư nợ
	Tỷ trọng (%)
	Dư nợ
	Tỷ trọng (%)

	Dư nợ cho vay HSX
	3.435
	100%
	4.258
	100%
	4.972
	100%

	+ Từng lần
	2.917
	84,9
	3.420
	80,3
	3.968
	79,8

	+Hạn mức tín dụng
	461
	13,4
	736
	17,2
	880
	17,69

	+ Khác
	57
	1,6
	102
	2.4
	124
	2,49


(Số liệu được khai thác trên hệ thống IPCAS của NHNo)

Tỷ trọng dư nợ cho vay theo phương thức cho vay từng lần tính chung là rất cao. Cả ba năm 2008, 2009 và 2010 đều đạt xấp xỉ trên dưới 80%. Đối với cho vay HSX, tỷ trọng cho vay theo hạn mức tín dụng đạt trên 17% cũng là một dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của các chi nhánh trong việc đổi mới phương thức cho vay đối với khách hàng HSX. Tuy nhiên, về xu hướng cần phải tích cực hơn nữa trong việc tăng tỷ trọng cho vay theo hạn mức tín dụng, giảm tỷ trọng cho vay theo phương thức từng lần nhằm giảm chi phí cho ngân hàng cũng như tạo thuận tiện hơn nữa cho khách hàng HSX. 
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Hình 2.7. Dư nợ cho vay HSX theo phương thức cho vay
e. Cơ cấu dư nợ HSX theo quy mô khoản vay

Bảng 2.15. Cơ cấu dư nợ theo quy mô khoản vay

Đơn vị tính: Tỷ đồng,%

	CHỈ TIÊU
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Dư nợ 
	Tỷ trọng (%)
	Dư nợ 
	Tỷ trọng (%)
	Dư nợ 
	Tỷ trọng (%)

	Dư nợ cho vay HSX
	3.435
	100%
	4.258
	100%
	4.972
	100%

	+ Mức <100 triệu
	1.586
	46,17
	1.915
	44,97
	2.116
	42,55

	+Mức từ 100 triệu< 01 tỷ đồng
	1.370
	39,88
	1.607
	37,74
	1.976
	39,74

	+Mức từ 01 tỷ đồng trở lên
	479
	13,9
	736
	17,28
	880
	17,69


(Số liệu được khai thác trên hệ thống IPCAS của NHNo)
Qua bảng số liệu trên cho thấy quy mô khoản vay đối với hộ sản xuất không cao, tỷ trọng mức cho vay dưới 100 triệu cao hơn, đây là những khách hàng vay nhỏ lẻ để sản xuất kinh doanh,  buôn bán nhỏ và sản xuất nông nghiệp là chính. Mức dư nợ 01 tỷ đồng trở lên rất thấp, phần lớn tập trung vào những khách hàng HSX kinh doanh có quy mô lớn hơn như đầu tư vào trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ cho chế biến nông sản hoặc các sản phẩm khác để tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
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Hình 2.8. Dư nợ cho vay HSX theo quy mô khoản vay
 2.2.2.7. Mức độ hoàn thiện trong chất lượng cung ứng dịch vụ, thể hiện ở mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng: 

 Chất lượng cung ứng dịch vụ ở đây là chất lượng của dịch vụ tín dụng mà các chi nhánh NHNNo Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế cung ứng cho khách hàng Hộ sản xuất ở địa bàn ba tỉnh trên.

 Mức độ hoàn thiện trong chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng thể hiện ở mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng khi giao dịch tín dụng với ngân hàng. 

Đặc điểm cơ bản của dịch vụ tín dụng là việc cung ứng dịch vụ phải được đặt trong tương quan với các loại rủi ro. Vì vậy, chất lượng cung ứng dịch vụ không thể tách rời với việc kiểm soát rủi ro. Chẳng hạn, không thể áp dụng cùng một cách ứng xử như nhau với tất cả các khách hàng. Khách hàng có rủi ro vỡ nợ cao hơn sẽ chịu một mức phí bù rủi ro cao hơn trong lãi suất. Do đó, lãi suất cho vay đối với các khách hàng này phải cao hơn. Tương tự, các điều kiện về tài sản bảo đảm, về các điều khoản hạn chế của hợp đồng... sẽ phải được áp dụng khác biệt đối với từng khách hàng.    



Để có cơ sở đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng đối với HSX, đề tài đã dựa trên kết quả khảo sát trực tiếp các khách hàng giao dịch. Các khảo sát này được tiến hành thông qua các nhân viên tín dụng tại các chi nhánh. Kết quả khảo sát cho thấy những đặc điểm nổi bật về chất lượng cung ứng dịch vụ HSX tại 3 chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế như sau: 



- Các khách hàng được khảo sát đánh giá cao các hoạt động tư vấn, giải thích, và quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của các nhân viên ngân hàng trong quan hệ giao dịch.



- Khách hàng được khảo sát cũng đánh giá tốt về quá trình xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, chuẩn xác, an toàn của nhân viên ngân hàng.    



-Tuy nhiên kết quả khảo sát cũng cho thấy một số vấn đề cần hoàn thiện trong chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng HSX sau: 

+ Về quy trình, thủ tục: vẫn còn hạn chế ở một số khâu chưa được sự hài lòng của khách hàng chẳng hạn: một số mẫu hồ sơ, giấy tờ, chứng từ mẫu mã chưa được đẹp, và giản tiện.



+ Cả ba chi nhánh ngân hàng đều chưa có một chính sách chăm sóc khách hàng HSX nhất quán và rõ ràng như đối với khách hàng doanh nghiệp. 



 + Nhìn chung, nhân viên của ba chi nhánh nói trên vẫn còn hạn chế trong giao tiếp và cung cách tiếp thị, các kỹ năng về chăm sóc khách hàng.

+ Ngoài ra, nhân viên NHNo&PTNT ba chi nhánh này vẫn chưa có thói quen và chưa tạo được một chính sách “bán chéo” các sản phẩm tài chính, nghĩa là sử dụng nhu cầu của sản phẩm này để tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm hoặc gắn kết giữa công tác cho vay với dịch vụ huy động vốn của NHNo&PTNT VN.

2.2.2.8. Về  kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng

Kiểm soát rủi ro tín dụng là một tiêu chí kiểm soát đối với quá trình phát triển cho vay HSX. Để xem xét tiêu chí này ngân hàng thường sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ.
Bảng 2.16.  Tình hình nợ xấu Hộ sản xuất

                                                                      Đơn vị tính: %

	STT
	Chi nhánh
	Tỷ lệ nợ xấu  chung
	Tỷ lệ nợ xấu HSX

	
	
	2008
	2009
	2010
	2008
	2009
	2010

	1
	Quảng Bình
	3,75
	3,6
	1,7
	3,4
	4,9
	2,4

	2
	Quảng Trị
	2,3
	1,3
	1,6
	1,7
	1,9
	1,5

	3
	TT - Huế
	1,8
	2,3
	1,7
	2,8
	3,4
	2,9


(Số liệu được khai thác trên hệ thống IPCAS của NHNo)
 Tính trong cả ba năm thì tỷ lệ nợ xấu của năm 2009 là cao nhất. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2010, nợ xấu 112 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,2 %/tổng dư nợ cho vay HSX giảm so với năm 2009 là -1,2%. Mức giảm này cao hơn so với mức giảm tỷ lệ nợ xấu chung (-0,72%).  Điều này phản ảnh những nỗ lực lớn trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của cả ba chi nhánh. 
Tuy nhiên, so với tỷ lệ nợ xấu chung, tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay HSX tính chung cho cả ba chi nhánh cao hơn. Năm 2009, trong khi tỷ lệ nợ xấu chung là 1,9% thì tỷ lệ nợ xấu cho vay HSX là 3,4%. Tương tự, năm 2010 tỷ lệ nợ xấu chung là 1,18% thì tỷ lệ nợ xấu cho vay HSX là 2,2%.

Xét riêng từng chi nhánh thì mức giảm tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh Quảng Bình là cao nhất. Năm 2010, chi nhánh này đã giảm tỷ lệ nợ xấu từ 4,9% xuống còn 2,4%. Trong khi đó, chi nhánh Quảng Trị đã phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay HSX thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung (-0,1%).  

Nguyên nhân gây nợ xấu là do một số khách hàng làm ăn thua lỗ, một phần dư nợ cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản do hạn hán mất mùa và do thiên tai lũ lụt hàng năm.
 
Một nhân tố quan trọng giúp kiểm soát được rủi ro tín dụng trong cho vay HSX là trong cho vay HSX bên cạnh sự giám sát của cán bộ cho vay còn có sự giám sát của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức  đoàn thể như Hội nông dân, Hội Phụ nữ. Chính điều này đã góp phần quan trọng trong việc đôn đốc thu hồi nợ vay đối với ngân hàng. 

Mặt khác quy mô món vay nhỏ, số lượng khách hàng đông, độ phân tán rủi ro cao cũng là một nhân tố giúp đa dạng hoá, hạn chế được rủi ro tín dụng đặc thù. 

Riêng đối với cho vay lĩnh vực nông nghiêp – nông thôn, khách hàng HSX ở cả ba chi nhánh nhìn chung đều có bản chất trung thực, lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn lại ít chịu ảnh hưởng của những biến động kinh tế trên thế giới nên cũng là một nhân tố thuận lợi cho việc kiểm soát rủi ro tín dụng. 
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Hình 2.9. Nợ xấu Hộ sản xấu
2.2.2.9. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố chủ yếu đến thực trạng phát triển cho vay HSX

 
a. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài:

   i. Các yếu tố về môi trường tự nhiên, xã hội:

- Các yếu tố về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội của địa phương 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay kinh tế HSX ở 3 chi nhánh Bắc Duyên hải miền Trung vì những địa phương này, diện tích đất không nhiều nhưng được phân bổ rải rác từ miền núi, Trung du, Đồng bằng và Duyên hải, phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẽ, dân cư không tập trung. Mặc dù các HSX vay vốn cũng khắc phục bằng cách đẩy nhanh việc ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, tập trung và hình thành các vùng cây ăn quả, rau màu mang tính sản xuất chuyên canh. Do vậy tuy có những khó khăn nhất định nhưng các địa phương này đã được các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực Bắc duyên hải miền Trung tập trung vốn tín dụng để đầu tư vào những vùng chuyên canh này.

Tuy nhiên phát triển kinh tế của địa phương 3 chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chưa mạnh, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, không đồng đều giữa các vùng. Do vậy mà nhu cầu vay vốn để cải thiện đời sống, mở rộng các ngành nghề SXKD, khắc phục thiên tai vô cùng bức thiết. Đây thật sự là nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay HSX của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
- Ngoài thời tiết khắc nghiệt, gió, nắng, nóng vào mùa khô ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, sản xuất sản lượng thấp, mất mùa hạn hán gây trở ngại đến sản xuất kinh doanh của HSX. Về mùa mưa 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, vùng thấp mưa ngập úng, lũ lụt làm hư hỏng nhà cửa, mùa màng, việc tái đầu tư hết sức khó khăn.
- Đất đai, nhà cửa vùng nông thôn phần lớn chưa được cấp sổ đỏ hay quyền sử dụng đất làm cho việc vay vốn Ngân hàng của các Hộ SXKD còn gặp nhiều vướng mắc, mặc dù cơ chế tín dụng của NHNo&PTNT VN có độ mở cho đối tượng này như cho vay chỉ cần nộp sổ đỏ vào ngân hàng chứ không phải làm thủ tục thế chấp (theo Nghị định 41/CP).

  ii. Các yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô:

Trong những năm trở lại đây do tác động của nền kinh tế thế giới có ảnh hưởng đến tình hình kinh tế chung của cả nước, do vậy có sự biến động không ngừng. Đặc biệt là kinh tế trong khu vực Châu Á có tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam như tình hình giá cả tiêu dùng thường xuyên có diễn biến tăng, sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đều có sự khó khăn chung về nguồn hàng, lạm phát tăng, chỉ số CPI tăng nhanh kéo theo hàng loạt biến động về cung cầu trên thị trường. Lãi suất trong những năm qua thường xuyên có thay đổi theo chiều hướng tăng, chính điều này đã làm cho các Doanh nghiệp cũng như HSX khó tiếp cận vốn vay của ngân hàng vì lãi suất cho vay và huy động cũng như chi phí đầu vào của nguyên vật liệu để sản xuất luôn ở mức cao làm cho sản xuất gặp nhiều bất lợi.

- Giá vàng tăng liên tục từ cuối năm 2010, tỷ giá USD có chiều hướng tăng làm cho kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp và cá nhân càng khó khăn thêm.

- Trong năm 2010 một phần lớn tín dụng của Ngân hàng thương mại chảy vào khu vực công thông qua con đường trái phiếu, trái phiếu vừa có lãi suất cao và được các ngân hàng sử dụng làm phương tiện cầm cố để vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước dẫn đến một vòng luẩn quẩn vốn do vậy vốn không đến được với các doanh nghiệp và cá nhân.

Những tác động trên về mặt kinh tế vĩ mô nhưng cũng là nhân tố tác động đến thực trạng phát triển cho vay nền kinh tế nói chung và cho vay HSX nói riêng của các NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 
 
   iii. Các yếu tố về môi trường cạnh tranh:

- Về tình hình cạnh tranh trong quá trình phát triển cho vay HSX, với lợi thế của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế về nguồn vốn (bao gồm nguồn vốn tự huy động, nguồn vốn tái cấp vốn, vốn ủy thác đầu tư), về mạng lưới hoạt động rộng khắp vùng miền trong phạm vi tỉnh nhiều hơn so với một số TCTD khác trên cùng địa bàn. Tuy nhiên song song với việc cho vay hộ của các chi nhánh NHNo&PTNT này thì các Ngân hàng thương mại khác cũng tiếp cận để cho vay đối tượng này, nên khách hàng có sự lựa chọn. Đồng thời các quỹ tín dụng nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng thực hiện việc đầu tư ở lĩnh vực nông thôn, dẫn đến tính cạnh tranh trong việc mở rộng tín dụng  đối với HSX của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng gặp nhiều khó khăn.

- Mặc dù có sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân, nhưng các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  luôn có được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương, liên kết và phối với các Hội đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để cho vay thông qua tổ vay vốn cũng góp phần quan trọng trong việc đầu tư kinh tế hộ của  NHNo&PTNT VN trong thời gian qua. 

b. Các nhân tố thuộc về Ngân hàng

  i. Về cơ chế quản lý:

- Cơ chế cho vay của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy định của Hội đồng Quản trị NHNo&PTNT VN. Trong thời gian qua việc cho vay kinh tế hộ của 3 chi nhánh NHNo&PTNT này luôn luôn phát triển tăng trưởng đều hàng năm, cơ chế tín dụng phù hợp đã tạo thuận lợi cho kinh tế hộ phát triển. Đặc biệt là NHNo&PTNT VN thực hiện tốt các chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Chính Phủ trong đầu tư tín dụng cho kinh tế hộ như triển khai cho vay hộ nghèo trước đây, triển khai cho vay theo Quyết định 67/CP, triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất, triển khai cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt, triển khai cho vay Nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo nghị 41/CP và gần đây là triển khai cho vay nhằm hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Những cơ chế chính sách và quy trình trên được các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, qua đó giúp cho kinh tế hộ chủ lực là Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ngư nghiệp được ổn định  và phát triển.     

ii. Về công tác nguồn vốn:

Bài toán về vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đặt ra cho Chính phủ, các ngành, các cấp, các tổ chức tài chính, tín dụng (trong đó có NHNo&PTNT VN) cần phải có những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tạo lập nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả. Đối tượng khách hàng vay vốn của NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế rất đa dạng bao gồm: các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, HSX kinh doanh, HSX nông lâm ngư diêm thường xuyên vay vốn. Mặc dù chiếm tỷ trọng khách hàng cao hơn trong các Ngân hàng thương mại khác nhưng tiềm năng kinh tế hộ còn nhiều, cho nên việc tiếp cận để phát triển cho vay kinh tế hộ của các chi nhánh NHNo&PTNT  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là một trong những chiến lược khách hàng trong thời gian đến.

-  Xuất phát từ các nhân tố tác động bên ngoài có mức độ ảnh hưởng gián tiếp đến với các chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Để giải quyết tình trạng này trước hết là tự lực của các chi nhánh là về  công tác nguồn vốn huy động, bởi vì các chi nhánh này nằm trên địa bàn mà tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm ở mức độ thấp hơn so với các địa phương khác trong cùng khu vực hoặc cả nước. Sản xuất kinh doanh chưa cao, phần lớn sử dụng vốn vay Ngân hàng cho nên nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư không nhiều mặc dù lãi suất huy động đến 14 %/năm nhưng nhìn chung tình hình huy động vốn của các Ngân hàng này vẫn gặp nhiều khó khăn. 
Để đảm bảo cho việc tăng trưởng tín dụng  phù hợp với yêu cầu kinh doanh của các chi nhánh này NHNo&PTNT VN đã thông qua công tác điều chuyển vốn nội bộ trong hệ thống (chuyển vốn nơi thừa đến nơi thiếu) Do vậy việc tăng trưởng tín dụng trong thời gian qua cũng đáp ứng được một phần yêu cầu cho khách hàng là hộ sản xuất trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó NHNo&PTNT VN được Ngân hàng Nhà nước cho vay từ nguồn vốn tái cấp vốn và phân bổ cho các chi nhánh theo từng thời điểm chủ yếu là năm 2010, do vậy 3 chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được sử dụng nguồn vốn này cộng thêm một phần vốn huy động từ dân cư để cho vay, đồng thời tổ chức triển khai cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư là giảm vốn đầu tư cho lĩnh vực phi sản xuất mà tập trung vốn cho đầu tư hộ sản xuất nông lâm ngư diêm và hộ sản xuất kinh doanh.
  iii. Về Công tác tín dụng:

- Hoạt động  tín dụng của NHNo&PTN VN nói chung và các chi  nhánh  NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nói riêng đã đáp ứng kịp thời  yêu cầu tăng  trưởng kinh tế trên địa bàn, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch kinh tế của các địa phương này. Nguồn vốn tín dụng đầu tư cho HSX luôn là ưu tiên hàng đầu mang  lại  hiệu quả thiết thực trong công cuộc xóa đói  giảm nghèo và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người vay. Thông qua hoạt động tín dụng đã phục hồi và mở rộng làng nghề truyền thống, phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn nâng cao trình độ dân trí, tạo được công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Ngoài ra nguồn vốn cho vay của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng đã tham gia vào giúp cho HSX trong quá trình khai thác, cải tạo và ổn định diện tích nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng. Từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần hình thành các vùng chuyên canh tập trung như vùng cao su tiểu điền ở khu vực Trung du miền núi  của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vùng trồng rừng và trang trại, vùng chuyên canh rau màu, vùng đặc trưng lúa, vùng nuôi tôm nước  lợ ven biển… Đồng thời đầu tư vào các hộ đánh bắt hải sản, đã góp phần làm cho kinh tế hộ từ sản xuất tự cung tự cấp chuyển sang sản xuất hàng hóa. Cho vay vốn đến các đối tượng khách hàng là kinh tế hộ ở khu vực đô thị và khu vực ven đô để phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, chế biến, cung ứng vật tư trong lĩnh vực nông lâm ngư và du lịch, dịch vụ, tạo đa dạng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của dân cư trên địa bàn cũng như đáp ứng sức mua ngày càng tăng của khách hàng.

Trong những năm qua việc đầu tư cho vay HSX cũng đạt nhiều kết quả nhất định thông qua các yếu tố thuận lợi trên, thị phần cho vay của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chiếm tỷ lệ tương đối cao trên địa bàn, nguồn vốn tăng, dư nợ tăng trưởng đều và quy mô hoạt động kinh doanh tăng hằng năm, doanh số cho vay, doanh số thu nợ năm sau luôn luôn cao hơn năm trước, vừa tạo được nguồn thu nhập cho các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, vừa tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển và giúp cho khách hàng vay vốn ngày càng nâng cao đời sống, nhất là đời sống ở khu vực nông thôn. 

iv. Về thực hiện sản phẩm dịch vụ gắn với cho vay kinh tế hộ:

Về cho vay kinh tế hộ gắn với thực hiện sản phẩm dịch vụ của NHNo&PTNT tại 3 chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để khách hàng lựa chọn và thỏa mãn nhu cầu cho thấy các sản phẩm đi kèm đã phù hợp với thực tế mà khách hàng đang sử dụng. Trong những năm qua đặc biệt những năm 2008 đến 2010 hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam triển khai hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng đến các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn quốc, giúp cho khách hàng giao dịch được tiếp cận kịp thời và thuận tiện, bên cạnh đó với 170 sản phẩm hiện có của NHNo&PTNT Việt Nam được các chi nhánh trong khu vực Bắc duyên hải miền Trung triển khai đồng bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động dịch vụ Ngân hàng. Chính vì vậy mà các sản phẩm dịch vụ của NHNo&PTNT VN  được khách hàng đánh giá cao, đặc biệt là cho vay hộ sản xuất các thủ tục cho vay đều đơn giản và nhanh chóng.
Bên cạnh những thuận lợi trên  vẫn còn có những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ phía Ngân hàng.

 + Trong quá trình triển khai cho vay, thực tế các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là những chi nhánh luôn luôn thiếu vốn để đầu tư, phải dựa vào nguồn vốn điều chuyển của NHNo&PTNT VN và nguồn vốn này được cân đối trên toàn hệ thống.  Có thể đánh giá là các chi nhánh này đã cố gắng đưa ra nhiều giải pháp để huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế để mở rộng cho vay, do vậy tín dụng có tăng trưởng trong những năm gần đây nhưng chỉ mới đáp ứng được một phần cho hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế HSX. Hơn nữa đây là những tỉnh trong những năm qua thu hút nhiều dự án đầu tư cần vốn nhiều hơn, HSX kinh doanh và HSX Nông, lâm, ngư cần vốn nhiều hơn để mở rộng sản xuất. Do vậy đều phải lệ thuộc vào nguồn vốn điều tiết chung của toàn Hệ thống NHNo&PTNT VN.

 + Hệ thống mạng lưới của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được trải đều trong phạm vi từng tỉnh, nhưng do yếu tố về nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chuẩn mực quản trị tín dụng. Do vậy chưa cung cấp thông tin kịp thời hoặc quảng bá hoạt động của NHNo&PTNT đến khách hàng, dẫn đến khách hàng chưa nắm rỏ về các quy định, thủ tục, hình thức  vay vốn, dẫn đến số lượng khách hàng chưa cao.

 + Quản lý tín dụng đối với HSX cũng gặp khó khăn như mức dư nợ thấp bình quân cho một khách hàng thấp, trong khi đó số lượng khách hàng nhiều, HSX vay vốn nằm rải rác khắp nơi trong toàn tỉnh, không tập trung Việc đi lại của CBTD Ngân hàng chưa được thường xuyên. Do đó vẫn còn tồn tại nợ xấu của đối tượng vay này.

 + Chưa có sự phối hợp chặt chẻ, thường xuyên giữa các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với Hội nông dân, Hội Phụ nữ các cấp, Tổ vay vốn các trung tâm khuyến nông, lâm, ngư. Trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật nên việc sử dụng vốn vay của HSX chưa thật sự đạt hiệu quả cao.

 + Sự cạnh tranh về lãi suất, thị phần huy động vốn, thị phần về cho vay giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn ngày càng gay gắt cũng tác động không nhỏ ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay HSX của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

 + Kỹ năng quản lý cũng có những hạn chế nhất định, việc quảng bá các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng  tuy có những mặt tích cực đóng góp không nhỏ và ảnh hưởng tốt đến thương hiệu của NHNo&PTNT VN nhưng đôi lúc vẫn có những khó khăn nhất định.

Từ việc phân tích những thuận lợi và tồn tại trên cho thấy đó là những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay hộ sản xuất của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong những năm qua. Nhân tố đó bao gồm những yếu tố bên ngoài cũng như các yêu tố bên trong của bản thân NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Qua đánh giá phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất đã được các Ngân hàng này thực hiện trong thời gian qua, tuy có những mặt tích cực là góp phần thúc đẩy kinh tế hộ ngày càng phát triển, nâng cao được đời sống, đặc biệt là đời sống ở khu vực nông thôn, ngoài những yếu tố tự nhiên, quan tâm của xã hội, của chính quyền địa phương các cấp và có một phần đóng góp vốn vay của NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những mặt tồn tại khó khăn cần khắc phục được phân tích đánh giá trong chương này để làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp phát triển cho vay hộ sản xuất trong thời gian đến đối với các NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, ngoài phần giới thiệu chung về những đặc điểm cơ bản của các chi nhánh NHNNo, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay HSX  tại ba chi nhánh NHNN Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

Luận văn đã dựa trên các tiêu chí đánh giá quá trình phát triển cho vay HSX đã đề xuất ở chương 1, dựa vào các dữ liệu thực tế để đánh giá thực trạng phát triển cho vay HSX tại 3 chi nhánh NHNo nói trên, qua đó phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển cho vay HSX, nhằm rút ra các nhận định làm cơ sở để đề xuất các giải pháp trong chương 3.    

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI  các        chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triỂn   nông thôn QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

3.1.1. 
Định hướng phát triển cho vay Hộ sản xuất các Chi nhánh NHNo&PTNT Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ
3.1.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT VN đến năm 2020

- Giữ vững và phát huy là một Ngân hàng thương mại Nhà nước có vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường  tài chính, tiền tệ ở nông thôn, tập trung xây dựng NHNo&PTNT Việt Nam thành Tập đoàn tài chính.

- Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn trong nước, nước ngoài nhằm chủ động về nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Duy trì mức tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý; ưu tiên vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trước hết là các hộ gia đình sản xuất nông lâm, ngư, diêm nghiệp, các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất.
- Đổi mới và phát triển mạnh công nghệ ngân hàng, cung cấp thêm các sản phẩm tín dụng, tiện ích, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ đủ sức cạnh tranh và hội nhập.

3.1.1.2. Định hướng phát triển cho vay Hộ sản suất tại các chi nhánh NHNo&PTNT  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
Căn cứ vào định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam, xuất phát từ bối cảnh kinh tế - xã hội của 3 chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và những nhân tố khác, định hướng phát triển cho vay HSX của các chi nhánh NHNo có những điểm chung. 

Xuất phát từ những nhận định sau: 

- Việc cho vay HSX của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng trị, TT- Huế nằm trong chiến lược phát triển cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân của NHNo&PTNT VN. Đây là định hướng có tính chiến lược khách hàng trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là tiềm năng trong thời gian đến.

- Khu vực nông nghiệp, nông thôn của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chiếm khoảng 70% dân số và hơn 72% lực lượng lao động. Mặc dù cả ba tỉnh này đã và đang tiếp nhận nhiều nguồn vốn như: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn của các tổ chức quốc tế, vốn tín dụng của các Ngân hàng thương mại (trong đó có vốn của NHNo&PTNT VN) nhưng tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng so với ba tỉnh này chưa cao, mức cho vay không lớn. Trong khi đó phân bổ nguồn vốn này thiếu trọng tâm, trọng điểm không cân đối với nhu cầu và khả năng tạo ra hàng hóa.

- NHNo&PTNT VN là một Ngân hàng thương mại Nhà nước các chi nhánh tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là đơn vị phụ thuộc, hoạt động chủ lực trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn nhiều năm qua, có thị phần và thị trường chiếm tỷ trọng cao. Tuy nhiên khối lượng tín dụng của NHNo&PTNT  VN đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa thật sự đáp ứng đầy đủ, kíp thời các nhu cầu vốn của người dân và HSX .

Định hướng của NHNo&PTNT  VN là định hướng chung cho toàn hệ thống trong đó có 3 chi nhánh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc khu vực Bắc Duyên hải miền Trung.

+ Duy trì mức tăng trưởng hợp lý, ưu tiên vốn đầu tư cho HSX nông nghiệp, nông dân. Trước hết là các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư diêm nghiệp. Tỷ lệ dư nợ cho vay chiếm 70%/tổng dư nợ, mức bình quân đạt từ 30 triệu đồng – 50 triệu đồng/hộ . Theo các năm mức tăng trưởng bình quân 18-20%/năm.

+ Đẩy mạnh cho vay khép kín từ HSX đến chế biến tiêu thụ. Trước hết tập trung vào các nông sản phẩm hàng hóa xuất khẩu tạo ngoại tệ cho nền kinh tế.

3.1.2. Kết quả phân tích thực trạng cho vay HSX tại các chi nhánh NHNo&PTNT Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ
Qua phân tích thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng, những kết luận chủ yếu được rút ra làm cơ sở cho đề xuất giải pháp bao gồm: 

- Quy mô tăng trưởng tín dụng tại khu vực này chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là ở những địa bàn nông thôn, nơi mà NHNo có ưu thế lớn trong cạnh tranh. Có thể nói, các chi nhánh NHNo vẫn chưa tận dụng hết lợi thế của NHNo&PTNT VN là chủ đạo, chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chưa phát huy và khai thác có hiệu quả về cơ sở vật chất, mạng lưới của từng chi nhánh.

- Dư nợ cho vay bình quân trên HSX còn thấp, các khoản cho vay nhỏ còn chiếm tỷ trọng cao.

- Số lượng khách hàng vay của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế còn đạt thấp so với tiềm năng. Một số khách hàng chưa tiếp cận được vốn vay ngân hàng tuy mạng lưới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phủ đều rộng khắp khu vực. Điều này nói lên khả năng tiếp cận vốn vay của ngân hàng là không đồng đều đối với tất cả khách hàng cũng như những hạn chế khác trong chính sách khách hàng, trong chính sách tín dụng và một số vấn đề khác nảy sinh trong quá trình giao dịch. Mặt khác, dù có những ưu thế về mạng lưới, việc phân bổ mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch vẫn chỉ tập trung đủ cho một lượng khách hàng ở khu vực thị tứ, khu đông dân cư, trong khi vẫn chưa thể đáp ứng toàn bộ các nhu cầu vay vốn của các hộ ở các địa bàn khó khăn hơn.

- Cơ cấu đầu tư tín dụng chỉ đơn thuần cho vay HSX để SXKD nhỏ lẽ, chưa thiết lập việc mối liên kết giữa ngân hàng, HSX và đơn vị cung cấp dịch vụ bao tiêu sản phẩm để mở rộng tín dụng và vòng quay vốn hiệu quả hơn.

- Chưa đa dạng các sản phẩm tiện ích của ngân hàng thông qua cho vay HSX để thanh toán, chi phí cũng như giúp cho HSX trong việc tiếp cận các dịch vụ của NHNo&PTNT VN.

- Về kỳ hạn cho vay Trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao (trên 60%) trong tổng dư nợ trong khi đó định hướng của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chung trong toàn hệ thống là 40%.
- Về cơ cấu cho vay theo ngành, phần lớn các chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho vay trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn so với các ngành khác như dịch vụ thương mại, bán buôn bán lẻ, thủy hải sản và lâm nghiệp.

- Cơ cấu theo phương thức cho vay chủ yếu là cho vay phương thức từng lần, cho vay theo phương thức hạn mức tín dụng còn thấp trong cơ cấu dư nợ cho vay của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 
- Cơ cấu theo hình thức bảo đảm tiền vay hầu hết những khoản vay của khách hàng hộ sản xuất đều có tài sản bảo đảm, phần lớn là thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở. Đối với nông thôn chủ yếu là quyền sử dụng đất. Việc cho vay thế chấp tài sản hình thành trong tương lai còn hạn chế. Hình thức bảo đảm không bằng tài sản rất hạn chế.

+ Tỷ trong cho vay có bảo đảm bằng tài sản đến năm 2010 chiếm 71,5% trong tổng dư nợ cho vay Hộ sản xuất.

+Phần lớn dựa chủ yếu vào thế chấp bất động sản của khách hàng vay vốn.

- Cơ chế tín dụng, thanh toán, sản phẩm dịch vụ cung ứng cho nông nghiệp còn thiếu sự linh hoạt, chưa đa dạng, phong phú, cơ chế bảo đảm tiền vay chưa thật sự thuận lợi đối với người vay.

-  Vốn đầu tư cho HSX nông nghiệp tương đối phù hợp với chiến lược kinh doanh của NHNo&PTNT VN, tuy nhiên, có những nơi chưa khai thác nhiều, vốn phân tán thiếu tập trung.

- Nông dân là người bạn đồng hành của NHNo&PTNT VN, là mối quan hệ chặt chẻ với NHNo&PTNT có truyền thống gắn kết. Tuy nhiên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng trong lĩnh vực này để xâm nhập và đầu tư vốn. 

- Quản lý tín dụng đối với lĩnh vực cho vay HSX còn lỏng lẽo, tồn tại nợ xấu chưa thu hồi được, chưa định hướng hoặc hỗ trợ cho HSX khi gặp khó khăn nguồn trả nợ.

3.2.  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HSX TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, tHỪA THIÊN HUẾ  
3.2.1. Hoàn thiện chính sách khách hàng và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HSX
Để thực hiện được giải pháp này, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là phải phân loại được khách hàng, qua đó: 
- Tăng cường quảng bá, tiếp xúc trực tiếp, bám sát địa bàn để nắm thông tin chính xác từ phía khách hàng.

- Xây dựng cơ chế hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong quan hệ giao dịch giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng.  

+ Khách hàng truyền thống thường xuyên quan hệ với NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế gắn bó lâu dài thì phải quan tâm cùng với khách hàng để thực hiện các dự án, phương án SXKD mà ngân hàng là người tư vấn để khách hàng có cơ sở thực hiện tốt hơn.

+ Khách hàng có quan hệ nhưng chưa thường xuyên thì ngân hàng phải đi sâu, đi sát để nắm bắt thông tin, cố vấn và hướng dẫn cụ thể về thủ tục vay, cung cấp thông tin về lãi suất cho vay cũng như các bước vay vốn để giúp cho khách hàng HSX nắm bắt được quy trình thủ tục và lựa chọn để trở thành khách hàng thường xuyên. Vì khách hàng mặc dù có nhu cầu thật sự về vay vốn để SXKD nhưng ngại đến ngân hàng.   

+ Khách hàng tiềm năng: Trong quy mô mở rộng cho vay vốn đối với HSX của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong những năm qua đều có tăng trưởng về chất lượng cũng như số lượng HSX tăng lên. Tuy nhiên so với nhu cầu thực tế tại 3 chi nhánh NHNo&PTNT này thì số lượng khách hàng là HSX có quan hệ với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chưa lớn, chiếm tỷ lệ chưa cao….

Mặt khác, các chi nhánh NH phải chủ động tiếp cận khách hàng HSX, tăng cường vai trò tư vấn, hướng dẫn, gợi mở nhu cầu cho khách hàng.
Đặc điểm của HSX, nhất là ở khu vực nông thôn là khả năng thu thập thông tin hạn chế; kỹ năng kinh doanh hạn chế. Về tâm lý, họ thường ngại mạo hiểm, ở các tỉnh này người dân vẫn còn có tâm lý ngại vay vốn. 

Định hướng của NHNo&PTNT VN là tập trung đầu tư vốn cho HSX, trước mắt là HSX nông lâm, ngư, diêm, nghiệp, HSX hàng hóa để xuất khẩu. Do vậy NHNo&PTNT VN phải có tính chủ động để tiếp cận cũng như khai thác được tiềm năng của khách hàng.

Các chi nhánh ngân hàng phải xây dựng lộ trình đầu tư vốn trên cơ sở nắm bắt thật kỹ về nhu cầu vay vốn của HSX thông qua nắm vững cơ cấu kinh tế của từng địa phương, đồng thời rà soát đánh giá lại đội ngũ cán bộ, trình độ nghiệp vụ để có cơ sở bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ để sâu sát cũng như nắm bắt tình hình của khách hàng là HSX trên cơ sở đó để đầu tư hiệu quả. Mặt khác, tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ tín dụng nông thôn những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ ngoài nghiệp vụ Ngân hàng để hỗ trợ HSX tính toán, xác định hiệu quả của dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhằm khi đầu tư vốn đạt yêu cầu như:  kỹ năng thẩm định, phân tích dự báo kinh tế xã hội, am hiểu kỹ các định mức kinh tế kỹ thuật cuả một số cây trồng, vật nuôi chủ lực để xử lý nhanh nhạy, kịp thời các giao dịch với khách hàng.

Tăng cường vai trò tư vấn, hướng dẫn, hổ trợ của nhân viên tín dụng đến khách hàng để làm cho khách hàng thấy được khi vay vốn để sản xuất kinh doanh đều được cán bộ Ngân hàng tận tình chu đáo tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục và các vấn đề khác có liên quan.

Các chi nhánh NH cũng phải mạnh dạn chuyển từ vai trò thụ động tiếp nhận đề nghị vay vốn sang vai trò chủ động gợi mở nhu cầu cho HSX trên cơ sở nắm bắt các nhu cầu của khách hàng, cán bộ Ngân hàng gợi mở những phương pháp làm ăn cũng như lợi ích của người vay để tiếp cận và chủ động trong đầu tư tín dụng.
Ngoài ra, các chi nhánh NHNo cũng cần phải đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc khách hàng. Cần có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp, cán bộ Ngân hàng phải biết quan tâm chăm sóc khách hàng nhằm giúp cho khách hàng cảm thấy gần gủi với Ngân hàng. Do tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng, cần phải có quy định cụ thể cũng như thường xuyên quán triệt về các chính sách chăm sóc khách hàng cụ thể đối với HSX.

Hằng năm hoặc hai năm nên có tổ chức hội nghị khách hàng để cùng lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng đến hoạt động Ngân hàng và thông qua hội nghị khách hàng cảm ơn sự hợp tác lâu dài và bền vững mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa khách hàng và Ngân hàng.
Tiếp tục hoàn thiện mẫu biểu hồ sơ, chứng từ theo hướng cải thiện hình thức và nâng cao độ giản tiện. 

Có biện pháp đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao các kỹ năng về giao tiếp, tiếp thị và các kỹ năng về chăm sóc khách hàng cho nhân viên trực tiếp tiếp xúc với các khách hàng HSX, có chương trình nghiên cứu, khảo sát các đặc điểm của khách hàng HSX trên địa bàn để qua đó giúp các nhân viên có định hướng ứng xử phù hợp. 



Cần quán triệt nhận thức và tăng cường các kỹ năng “bán chéo” các sản phẩm cho nhân viên giao dịch chính sách “bán chéo” các sản phẩm tài chính, đặc biệt là gắn kết giữa cung ứng dịch vụ cho vay HSX với nghiệp vụ huy động vốn tại chỗ của các chi nhánh ngân hàng.   
3.2.2. Tiếp tục phát triển mạng lưới hoạt động  một cách hợp lý

+ Trong định hướng phát triển của NHNo&PTNT VN là chuyển tải vốn kịp thời cho hộ sản xuất để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hạn chế việc đi lại cũng như cung ứng vốn một cách hiệu qủa nhất. Do vậy việc bố trí mở rộng mạng lưới là yêu cầu tốt nhất và cũng là kênh chuyển tải vốn tốt nhất của NHNo&PTNT Việt Nam, cho nên cần:

- Tiếp tục nghiên cứu để mở rộng việc mạng lưới phòng giao dịch hoặc điểm giao dịch để thực hiện cung ứng vốn như: nâng cấp phòng giao dịch hiện có để mở rộng và phát triển cho vay hộ sản xuất kết hợp với huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư.

- Bố trí thêm hoặc mở rộng thêm mạng lưới phòng giao dịch tại các tụ điểm dân cư đông hoặc thị tứ nơi có điều kiện phát triển cũng như môi trường thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng. Qua đó để giúp cho hộ sản xuất tiếp cận nhanh chóng vốn vay đồng thời phát  triển mức cho vay của Ngân hàng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của từng địa bàn trong địa phương.

- Dự án phát triển Ngân hàng lưu động cũng là một kênh chuyển tải vốn kịp thời đến với những vùng sản xuất xa trung tâm nhằm giúp cho hộ sản xuất tiếp cận được vốn vay kịp thời cũng nhưng chu chuyển dòng tiền một cách linh hoạt để vòng quay tín dụng nhanh góp phần cho phát triển vốn vay có hiệu quả.

3.2.3. Đa dạng hóa hợp lý cơ cấu cho vay theo ngành

- Đối với hộ gia đình chia ra làm 2 khu vực nông nghiệp, nông thôn và đô thị.

+ Tại khu vực nông nghiệp, nông thôn: Nhóm hộ nghèo và đối tượng chính sách từng bước chuyển giao để  những hộ này vay tại Ngân hàng Chính sách  xã hội và các tổ chức tài chính vi mô, NHNo&PTNT VN làm dịch vụ cho vay theo ủy thác, nhóm khách hàng còn lại phấn đầu chiếm từ 70% - 75% số hộ vay vốn Ngân hàng.

+ Tại khu vực đô thị: Tập trung đầu tư các HSX tiểu thủ công nghiệp, hộ kinh doanh, hộ chế biến tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm. Đẩy nhanh việc cung ứng và phát triển các tiện ích ngân hàng.

- Để công tác đầu tư tín dụng có hiệu quả, các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cần phải tham khảo điều tra và xác định rõ các chỉ tiêu về tổng số hộ nông dân hiện có, trong đó phân chia ra theo ngành nghề, theo quy mô sản xuất (trang trại, sản xuất nhỏ), số hộ có đủ điều kiện và có nhu cầu nhưng chưa vay hoặc đang vay ở các tổ chức tín dụng khác để có cơ sở nắm bắt thông tin và có chính sách khách hàng rõ ràng .

Ngoài việc đầu tư tín dụng bình thường cho các nhu cầu của nông nghiệp, nông thôn, các chi nhánh này cần phải nắm rõ các chủ trương của Nhà nước, của Chính phủ trong việc quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của địa bàn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Tại đại phương, lựa chọn cây, ngành kinh tế trọng điểm cần tập trung ưu tiên vốn đầu tư.

3.2.4. Hoàn thiện chính sách về  kỳ hạn cho vay  

Công tác cho vay của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cần xác định nhu cầu vốn của HSX, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, chu kỳ sản xuất kinh doanh, đối tượng đầu tư để có thời hạn cho vay phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của HSX. Đối tượng đầu tư ngắn hạn thì phân kỳ hạn cho vay theo kỳ hạn ngắn theo chu kỳ sản xuất kinh doanh. Đối tượng đầu tư dài hạn thì căn cứ vào dự án, phương án SXKD của khách hàng để thẩm định và có kỳ hạn với từng đối tượng được phù hợp.

- Xác định thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chu kỳ của cây trồng, vật nuôi trong cho vay ngành nông nghiệp có tính đến những biến động của thị trường.

- Phân kỳ hạn trả lãi và nợ hợp lý đối với khách hàng vay là hộ sản xuất theo từng dòng tiền của phương án sản xuất kinh doanh tạo ra nhằm đảm bảo thu nợ gốc và lãi đúng hạn tránh rủi ro có thể xẩy ra.

3.2.5. Đa dạng hóa hình thức và phương thức cho vay

Trong điều kiện các tổ chức và tín dụng phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại mới cho phép các tổ chức tín dụng giải quyết được các vấn đề cơ bản về cạnh tranh, về thị trường và cho chính sự phát triển của bản thân ngân hàng.

Chính từ những vấn đề trên đã mở ra cho các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có sự nhìn nhận cụ thể nhất bởi vì: không có sự đổi mới, không có sự áp dụng công nghệ trong hoạt động thì rất khó khăn. Để làm được điều này các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cần phải có giải pháp và thực hiện giải pháp đa dạng hóa hình thức và phương thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư tín dụng cũng như phát triển cho vay Hộ sản xuất ngày càng được thuận lợi hơn.

+ Về hình thức phải phong phú, mở rộng đến nhiều đối tượng khách hàng kể cả khách hàng là HSX tiềm năng. Hiện nay theo quy định của NHNo&PTNT VN ngoài việc cho hộ gia đình và cá nhân vay vốn trực tiếp, NHNo&PTNT nơi cho vay có thể thỏa thuận với khách hàng thực hiện các hình thức vay vốn như sau:

a) Cho vay trực tiếp hộ gia đình, cá nhân thông qua tổ vay vốn

b) Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua doanh nghiệp

c) Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua việc ủy thác cho các Tổ chức tín dụng ở nông thôn.

Đối với chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã triển khai cho vay với các hình thức này. Tuy nhiên qua đánh giá thực trạng thì xét thấy phần lớn là cho vay trực tiếp đến khách hàng còn việc cho vay qua tổ nhóm tuy có triển khai nhưng chưa phát triển nhiều. Do vậy trong thời gian tới cần phải triển khai nhiều hình thức cho vay phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của khách hàng và phù hợp với vùng, miền theo cơ cấu của từng địa phương để giúp cho khách hàng được vay vốn nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện.

+ Phương thức cho vay phải đa dạng, sử dụng nhiều phương thức cho vay vào những đối tượng cho vay của khách hàng nhằm hài hòa lợi ích và đáp ứng nhu cầu thiết thực của HSX. Các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  thực hiện cho vay đối với HSX hiện nay phần lớn sử dụng hai phướng thức cho vay: cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức tín dụng (một số khoản vay). Để việc cho vay HSX của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được hiệu quả và phát huy được thế mạnh của các chi nhánh trong công tác phát triển cho vay HSX. Cần phải cân đối từ tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng, từng đối tượng vay để sử dụng cho vay nhiều phương thức cho vay khác nhau như: Cho vay theo dự án đầu tư để phục vụ cho những công trình hoặc những sản phẩm hàng hóa được đầu tư dài hạn để phục vụ cho việc mở rộng kinh doanh, phát triển sản xuất của HSX.  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng để giúp cho HSX kinh doanh thường xuyên ổn định có đủ vốn kịp thời phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phát triển sản xuất của HSX giảm bớt thủ tục cho vay của ngân hàng đối với khách hàng. 

Đây là những phương thức cho vay có tính chất thường xuyên và truyền thống. Do vậy cần phát huy và mở rộng. Đặc biệt là phải tìm hiểu khách hàng thường xuyên vay vốn để sản xuất kinh doanh ổn định thì hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục để phát triển cho vay theo phương thức hạn mức tín dụng nhằm giúp cho khách hàng thuận tiện trong giao dịch và giảm bớt thủ tục vay vốn. Ngoài ra tùy tình hình và điều kiện của từng khách hàng và đối tượng vay vốn các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế vận dụng phù hợp và có hiệu quả.
3.2.6. Hoàn thiện chính sách bảo đảm tiền vay theo hướng hổ trợ tăng quy mô cho vay HSX

Chính sách bảo đảm tiền vay là một trong những nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến việc mở rộng quy mô tín dụng. Vì vậy, hoàn thiện chính sách bảo đảm tiền vay sao cho vừa thúc đẩy mở rộng quy mô tín dụng vừa bảo đảm được mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng là một trong những giải pháp quan trọng cần được quan tâm giải quyết.

Phân tích thực trạng cho vay HSX cho thấy tỷ trọng cho vay theo hình thức có tài sản bảo đảm chiếm đến 71% trong tổng cho vay Hộ sản xuất. Mặt khác, đặc điểm của HSX trong khu vực là tài sản bảo đảm hạn chế hoặc có nhưng không đầy đủ các yếu tố pháp lý do vậy rất khó cho việc đảm bảo tiền vay.
Chính sách bảo đảm tiền vay của các chi nhánh cần được hoàn thiện theo hướng:

-  Đa dạng hóa hình thức bảo đảm bằng tài sản. Ngoài bảo đảm bằng hình thức thế chấp bất động sản, cần tích cực áp dụng các hình thức khác như: bảo đảm bằng cầm cố động sản và giấy tờ có giá; bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, bằng bảo đảm của bên thứ ba..  

- Tăng tỷ trọng cho vay tín chấp thông qua các hội đoàn thể tại địa phương như Hội Nông dân, Hội phụ nữ nhằm giúp cho Hộ sản xuất có điều kiện thuận lợi được vay vốn. Trước hết áp dụng đối với những khoản cho vay ở địa bàn nông thôn để sản xuất nông nghiệp, hoa màu thường với số tiền nhỏ. 

- Để tăng tỷ trong cho vay tín chấp cần nâng cao kỹ năng thẩm định cho vay nói riêng, kỹ năng quản trị rủi ro tín dụng của NH nói chung.

3.2.7. Tiết kiệm chi phí hoạt động để giảm lãi suất đối với cho vay HSX

Đặc điểm của cho vay HSX tại 3 chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế  là có chi phí cao do các yếu tố: quy mô vay bình quân nhỏ; địa bàn phục vụ phân tán; chi phí giao dịch cao; tình trạng thông tin bất đối xứng lớn hơn dẫn đến chi phí thu thập và xử lý thông tin cao; huy động vốn tại chỗ thấp chủ yếu dựa vốn điều chuyển nên chi phí vốn bình quân cao
Mặt khác, khả năng sinh lợi bình quân của HSX nhìn chung thấp hơn khu vực doanh nghiệp nên khả năng chịu đựng lãi suất cao là hạn chế. Chính lãi suất cao là một hàng rào cản trở mở rộng quy mô cho vay đối với đối tượng khách hàng này.
Do đó, chỉ có giải pháp tiết kiệm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất để qua đó có khả năng tăng quy mô cho vay, tăng số lượng khách hàng vay.  

Hoạt động của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 90% thông qua cho vay. Do vậy tài chính của các chi nhánh NHNo&PTNT  này xuất phát từ lĩnh vực cho vay, trong đó có thu nhập từ cho vay HSX. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động kinh doanh  việc lãi suất đầu vào và đầu ra là sự cân đối hợp lý của các ngân hàng này. Trong trường hợp cơ cấu lãi suất đầu vào tương đối ổn định và không có biến động lớn, thì việc cơ cấu lãi suất đầu ra phù hợp với tình hình kinh tế của mỗi vùng miền trong phạm vi 3 chi nhánh này. Hiện nay việc huy động vốn với lãi suất cao 14% và lãi suất đầu ra bình quân từ 18 – 20%/năm. Do vậy việc tiếp cận vốn của các Hộ sản xuất để SXKD cũng gặp khó khăn, về vấn đề này NHNo&PTNT VN đã có chỉ đạo và áp dụng lãi suất cho vay đối với HSX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân thấp hơn so với các thành phần khác cũng tạo điều kiện cho kinh tế hộ tiếp cận được nguồn vốn vay của các chi nhánh NHNo&PTNT  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Nhằm tạo điều kiện cũng như giảm lãi suất cho vay, giải pháp đề ra cho các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là cần phải tiết kiệm chi phí cho hoạt động ngân hàng như:

+ Tiết kiệm về chi phí vốn: Tận dụng và khai thác tối đa các nghiệp vụ về sản phẩm huy động vốn của NHNo&PTNT VN để quảng bá, tiếp thị và tiếp cận các Doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế để huy động vốn với lãi suất thấp nhằm để lãi suất đầu vào bình quân thấp và có cơ sở cho lãi suất đầu ra thấp phù hợp với sự chấp nhận của khách hàng HSX.

+ Tiết kiệm về hoạt động nội bộ: Có cơ chế khoán cho CBVC về các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động nội bộ như: Điện nước, điện thoại, giấy tờ in, văn phòng phẩm, xăng xe,… để làm giảm chi phí quản lý của đơn vị. Từ đó giảm lãi suất cho vay HSX để cân đối được nguồn tài chính của chi nhánh.

+ Tăng cường thu ngoài tín dụng để giảm lãi suất chi phí cho vay: Việc thu ngoài tín dụng đối với hoạt động của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, để cơ cấu thu nhập có sự hoán đổi làm giảm thu từ hoạt động đầu tư tín dụng mà tăng tỷ lệ nguồn tài chính cho chi nhánh từ hoạt động thu ngoài tín dụng. Như vậy cần có những giải pháp tăng nguồn thu này như:

* Quảng bá, giới thiệu, tư vấn và khai thác tối đa các tiện ích của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động thẻ, chuyển tiền, thanh toán, kinh doanh ngoại hối và tài trợ xuất nhập khẩu.

* Triển khai các loại hình sản phẩm dịch vụ của NHNo&PTNT VN, nhằm giúp cho khách hàng có cơ hội lựa chọn, đồng thời áp dụng các sản phẩm này vào công nghệ, gắn công nghệ vào dịch vụ sản phẩm cụ thể như trang bị thêm máy ATM ở những vùng nông thôn đông dân cư hoặc những khu vực đô thị mới để vừa triển khai cho vay đến HSX và tạo cho các HSX làm quen với dịch vụ hiện đại của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
3.2.8. Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay HSX

Sự đánh đổi giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời là biểu hiện tập trung nhất sự đánh đổi giữa rủi ro và sinh lời trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Việc mở rộng quy mô cho vay sẽ dẫn đến khả năng gia tăng cấp độ rủi ro tín dụng. Vì vậy, đi đôi với việc mở rộng quy mô cho vay HSX, cần có các biện pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay HSX.

Như đã phân tích trong chương 2, tình hình nợ xấu của ba chi nhánh tuy có cải thiện nhưng vẫn còn chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng. Vì vậy, để tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng các chi nhánh ngân hàng cần phải:  

- Nâng cao chất lượng của công tác nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay HSX bằng cách áp dụng những phương pháp nhận dạng rủi ro tiên tiến. Trong đó, phương pháp nhận dạng rủi ro tín dụng thông qua phân tích dữ liệu quá khứ về cơ cấu nợ và nợ xấu trong cho vay HSX là phương pháp phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay của các NHTM Việt Nam. Để làm được điều này, các chi nhánh NH cần củng cố công tác thu thập, lưu trữ và xử lý các dữ liệu về rủi ro tín dụng của các khách hàng HSX, đồng thời tổ chức tốt quá trình phân tích.

- Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng phù hợp với đặc điểm cho vay HSX. Tích cực vận dụng các phương pháp đo lường định lượng kết hợp với các mô hình định tính như mô hình 6C. Trong điều kiện hoạt động của các HSX ở miền Trung, nếu chỉ thuần tuý áp dụng các mô hình định lượng sẽ không phù hợp. Do đó, một mặt cần nghiên cứu áp dụng một mô hình chấm điểm tín dụng theo từng lĩnh vực cho vay, mặt khác phải coi trọng các phương pháp phân tích định tính đang được sử dụng.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua các công cụ chủ yếu: nâng cao chất lượng của công tác thẩm định tín dụng; đầu tư nhiều hơn cho công tác xây dựng các điều khoản hạn chế trong hợp đồng tín dụng phù hợp với đặc điểm của từng người vay; tăng cường hoạt động giám sát sau khi giải ngân; đa dạng hoá hợp lý danh mục cho vay HSX  theo ngành, theo lĩnh vực cho vay; theo khu vực địa lý.

- Nâng cao hiệu quả của hoạt động tài trợ rủi ro cho vay HSX bằng các biện pháp:

+ Tiến hành phân loại nợ theo định kỳ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cũng như xử lý rủi ro tín dụng từ dự phòng theo đúng quy định.

+ Tìm mọi biện pháp để thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro nhằm giảm tỷ lệ xoá nợ ròng.

+ Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho các tài sản bảo đảm. Hiện nay, trên thị trường bảo hiểm đã xuất hiện sản phẩm bảo hiểm tín dụng. Các chi nhánh ngân hàng nên nghiên cứu triển khai mua bảo hiểm tín dụng cho một số khoản cho vay HSX đủ điều kiện và có nhu cầu. Trước hết, ưu tiên cho những khoản cho vay có quy mô tương đối lớn và có mức rủi ro tương đối cao.  

+  Hoàn thiện các điều kiện để triển khai có hiệu quả các biện pháp cơ cấu lại các khoản vay; bán các khoản nợ, tài sản tồn đọng; phát mãi tài sản bảo đảm; tiến hành khởi kiện khách hàng…       

3.2.9. Các giải pháp bổ trợ:

Để công tác cho vay HSX được đầu tư có hiệu quả nhằm giảm thiểu những rủi ro, tăng cường công tác quản lý tín dụng cũng như tạo điều kiện cho khách hàng trong quá trình vay vốn để sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều sản phẩm góp phần cải thiện được đời sống cho HSX. Ngoài các giải pháp nêu trên, các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cần có giải pháp bổ trợ để thực hiện phát triển cho vay HSX tốt hơn trong thời gian đến.  

3.2.9.1. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho vay HSX.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển cho vay HSX của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại. Đây là vấn đề quan trọng nó quyết định đến hiệu quả cho vay của HSX, vì nguồn nhân lực phải có sự  hiểu biết rộng và sâu để nắm bắt thông tin, kỹ thuật của từng đối tượng vay nhằm khi thẩm định cho vay được chặt chẽ, hiệu quả và an toàn. Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực hoạt động tín dụng nói chung và chất lượng nguồn nhân lực cao nói riêng đáp ứng được nhu cầu từng lĩnh vực riêng lẻ là ưu thế cạnh tranh vượt trội của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Do vậy các chi nhánh này cần quan tâm đến công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm việc này thông qua liên kết đào tạo, tập huấn nghiệp vụ như đào tạo cho CBTD về kỹ năng  và nâng cao chất lượng công tác thẩm định các công tác dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng là HSX; đào tạo kỹ năng chuyên ngành để có cơ sở thẩm định kỹ thật về chế biến, nuôi trồng, sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Từ đó giúp cho CBTD có khả năng nhận định và phân tích các yếu tố về thị trường,  các yếu tố về mặt kỹ thuật và các yếu tố khác giúp cho công tác thẩm định được chặt chẽ, chất lượng để khi cho vay đối với khách hàng hạn chế được rủi ro. 

3.2.9.2. Không ngừng nâng cấp, hiện đại hóa công nghệ. 

Trong những năm qua NHNo&PTNT VN đã triển khai rỗng rãi từ cấp TW đến các chi nhánh và phòng giao dịch trong toàn hệ thống về hiện đại hóa công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng. Nhằm tạo điều kiện tốt hơn cũng như việc trang thiết bị về công nghệ được tiên tiến. Các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cần nâng cấp hệ thống máy tính để phục vụ cho hoạt động Ngân hàng được nhanh nhạy như các nghiệp vụ truyền thống: Kế toán, tín dụng, nghiệp vụ huy động vốn là cơ sở để xây dựng mô hình giao dịch một cửa được chặt chẻ. Đồng thời tạo điều kiện và phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử theo hướng xử lý giao dịch tự động.

- Cần xây dựng được hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (hệ thống mạng diện rộng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung) cho phép xử lý giao dịch online trên toàn hệ thống đối với các dịch vụ nhận tiền gửi cho vay, thanh toán, chuyển khoản,...   

- Xây dựng phương án phát triển và ứng dụng công nghệ khoa học trên cơ sở xác đinh mục tiêu hoạt động, chiến lược kinh doanh, xác định khách hàng là mục tiêu, khách hàng tiềm năng để từ đó có sự ứng dụng công nghệ tương ứng phù hợp tạo điều kiện khai thác hiệu quả tính năng của công nghệ hiện đại.
3.3. KIẾN NGHỊ 
3.3.1. Đối với chính phủ

- Có chính sách ưu đãi về vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo nghị định 41/CP nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế nông thôn ngày càng giảm khoảng cách với thành phố và điều kiện được thuận lợi.

- Tiếp tục mở rộng và nâng cao giao thông nông thôn trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm để cơ sở hạ tầng như giao thông đường bộ, điện … được thuận tiện trong lưu thông hàng hoá.

- Có chính sách đào tạo tay nghề cho lực lượng ở nông thôn để nâng cao nghề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả và năng suất lao động cao hơn.

- Có cơ chế đầu tư tín dụng cho những vùng có làng nghề truyền thống nhằm phát huy và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với những sản phẩm truyền thống này.

3.3.2. Đối với chính quyền địa phương của các tỉnh 

- Để tạo điều kiện cho các chi nhánh này hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đề nghị tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt giúp cho các chi nhánh này có được môi trường đầu tư vốn có hiệu quả và an toàn cụ thể:

+ Việc xây dựng các dự án, phương án khả thi cũng như việc quy hoạch phát triển kinh tế vùng, ngành nghề, cây con... cần được các ngành và địa phương quy hoạch ổn định mang tính bền vững.

+ Thực hiện tốt các chính sách ruộng đất thuế và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn.
+ Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường, gắn thị trường nông thôn với thị trường trong nước và quốc tế. Có chiến lược giúp người nông dân tiêu thụ được sản phẩm giảm thiểu rớt gía đặc biệt là nuôi trồng thủy hải sản, gia súc, rau quả... tránh tình trạng tư thương ép giá.
+ Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở nông thôn. Các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư phối hợp với Hội nông dân, Hội Phụ Nữ, đoàn thanh niên các cấp trong việc chuyển giao kỹ thuật, tiến bộ và công nghệ đến với HSX thông qua các tổ vay vốn. 
+ Tạo điều kiện cho các hộ được làm các thủ tục về quyền sử dụng đất và nhà ở để HSX có điều kiện vay vốn Ngân hàng.

3.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam.
+ Các chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là những chi nhánh luôn là đơn vị thiếu vốn và sử dụng vốn trung ương. Ngoài nổ lực của các chi nhánh trong công tác huy động vốn, chủ lực là nguồn vốn từ tiền gởi dân cư để cân đối vốn để cho vay HSX tiến đến giảm dần khoảng cách sử dụng vốn. Đề nghị NHNo&PTNT VN thường xuyên quan tâm để hỗ trợ nguồn vốn cho các chi nhánh này để cho vay HSX và cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
+ Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều trong cho vay kinh tế hộ, do vậy cần có những địa điểm hoạt động kinh doanh ở những nơi xa thị trấn, thị tứ. Đề nghị NHNoVN đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép thành lập các Phòng giao dịch để tiện việc giao dịch với khách hàng.

+ Tăng cường công tác Đào tạo cho đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là cán bộ tín dụng về các kỹ năng như: kỹ năng đàm phán, kỹ năng tiếp thị Marketing, kỹ năng quản lý tín dụng, các kỹ năng bổ trợ cho nghiệp vụ ngoài nghiệp vụ ngân hàng để giúp cho đội ngũ cán bộ các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong thời gian đến tốt hơn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương 3, luận văn xuất phát từ việc lý giải các căn cứ đề xuất giải pháp để đề xuất các giải pháp phát triển cho vay HSX tại các chi nhánh NHNNo Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

Luận văn đã đề ra 8 giải pháp chính và các giải pháp bổ trợ. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ; đối với chính quyền địa phương các tỉnh và đối với NHNNo & PTNT Việt Nam.

KẾT LUẬN
Kinh tế Việt Nam đang phát triển và từng bước hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đòn bẩy kinh tế từ các thành phần kinh tế trong đó có kinh tế hộ sản xuất là điểm nhấn quan trọng trong việc phát triển ổn định và bền vững. Là thành phần kinh tế chủ yếu, là nơi có nhiều cơ hội thuận lợi cho các ngành nghề phát triển, điều này tạo ra triển vọng lớn cho hoạt động ngành ngân hàng trong đó có hệ thống NHNo&PTNT VN để đầu tư cho vay và phát triển kinh tế hộ ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng.

Xuất phát từ tình hình hoạt động kinh doanh của  NHNo&PTNT VN chuyển dịch sang kinh doanh đa năng, đa thành phần kinh tế nhằm tạo lập cho hoạt động ngày càng đi lên và có chiều sâu. Với mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn có chiến lược của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cũng như các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế làm tiền đề xuyên suốt cho việc đầu tư kinh tế hộ. 

Kinh tế hộ vùng duyên hải miền Trung nói chung và 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nói riêng với vai trò đơn vị kinh tế tự chủ đã và đang phát triển mạnh góp phần tạo ra nhiều sản phẩn cho xã hội để tăng trưởng kinh tế chung của từng địa phương.

 Qua quá trình nghiên cứu, luận văn này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu, khảo sát, đối chiếu với từng chỉ tiêu cụ thể hoạt động của từng chi nhánh, đặc biệt là phân tích thực trạng các hoạt động cho vay hộ sản xuất của các chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thuên Huế đã đạt được các kết quả nghiên cứu sau:

1. Hệ thống hoá các vấn đề về hoạt động cho vay của ngân hàng, làm rỏ vai trò của kinh tế hộ và sự đóng góp của thành phần kinh tế này trong việc ổn định xã hội, làm thay đổi bộ mặt hoạt động kinh doanh nói chung và bộ mặt nông thôn đối với cho vay hộ sản xuất là nông lâm ngư diêm, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, tổng kết một số bài học kinh nghiệm về cho vay HSX ở trong và ngoài nước.

2. Phân tích những đặc điểm cho vay HSX, nội dung phát triển cho vay HSX, tiêu chí đánh giá quá trình phát triển cho vay HSX, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển cho vay HSX. Đồng thời, đánh giá thực trạng và xu thế phát triển của các chi nhánh, phân tích vai trò tín dụng của các chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế làm sáng lên bức tranh toàn cảnh về cho vay hộ sản xuất qua các năm để thấy được nổi bật sự phát triển cho vay đối với kinh tế hộ.

3. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay HSX căn cứ vào các tiêu chí và cơ sở lý luận đã đề xuất ở chương 1. Qua đó, đánh giá thực trạng cho vay hộ sản xuất, phân tích những điểm yếu, điểm mạnh, tồn tại và các nguyên nhân chủ yếu có liên quan đến cho vay đối với HSX trong thời gian qua và từ đó rút ra các nhận định làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp ở chương 3.

4. Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho việc cho vay HSX ngày càng phát triển mạnh và bền vững, đặc biệt là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư của các Ngân hàng này. Đồng thời có những kiến nghị nhằm phát triển cho vay HSX tại  các chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế ngày càng tốt hơn.

Những nghiên cứu, phân tích, đánh giá của đề tài đều dựa vào cơ sở luận điểm chung cũng như thực trạng phát triển cho vay HSX của các chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong những năm qua. Tuy vậy đây cũng là vấn đề có tính đòi hòi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành tại địa phương, của từng chi nhánh NHNo&PTNT nên khó trách khỏi những hạn chế. Dù đã nỗ lực cố gắng đi sâu vào thực chất vấn đề của đề tài, nhưng luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô và những người quan tâm.
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QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO)
PHỤ LỤC
PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
VỀ  HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT
Xin chào Anh/Chị, tôi tên là Trần Thị Thu Hiền, hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực miền Trung (Agribank miền Trung). Cho phép chúng tôi xin trân trọng cám ơn quý Anh/Chị đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng chúng tôi trong thời gian qua.

Nhằm để phục vụ Quý khách hàng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ cũng như các tiện ích tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đầy đủ và ngày càng tốt hơn. Chúng tôi thực hiện một cuộc điều tra về  trưng cầu ý kiến của Anh/Chị xung quanh đề tài này, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của Anh/Chị để công tác nghiên của chúng tôi được hoàn thiện hơn. 
Xin  các Anh/Chị cho biết một số thông tin sau:
1. Thời gian anh (chị) sử dụng sản phẩm dịch vụ, tiện tích của AGRIBANK: 
 
( Quảng Bình

( Quảng Trị 

( Thừa Thiên Huế
( Dưới 1 năm




( Từ 2 năm đến dưới 3 năm

( Từ 1 năm đến dưới 2 năm


( Từ 3 năm trở lên
2. Anh/Chị có giao dịch với bao nhiêu Ngân hàng?


( 1 đến 2 Ngân hàng



( Từ 7 đến 8 Ngân hàng


( Từ 3 đến 4 Ngân hàng


( Trên 8 Ngân hàng


( Từ 5 đến 6 Ngân hàng

3. Đánh giá của Anh/Chị  về chất lượng sản phẩm dịch vụ tại AGRIBANK: 
( Quảng Bình

( Quảng Trị 

( Thừa Thiên Huế
Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của Anh/Chị với những phát biểu trong bảng sau (xin đánh dấu X vào ô thích hợp, vui lòng không để trống):

	Stt
	YẾU TỐ
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Bình thường
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	1.
	AGRIBANK có mạng lưới rộng khắp
	5
	4
	3
	2
	1

	2.
	Thủ tục giao dịch dễ dàng và nhanh chóng
	5
	4
	3
	2
	1

	3.
	AGRIBANK có địa điểm giao dịch thuận tiện cho khách hàng
	5
	4
	3
	2
	1

	4.
	AGRIBANK có trang thiết bị và máy móc hiện đại
	5
	4
	3
	2
	1

	5.
	AGRIBANK có các chứng từ giao dịch rõ ràng, không có sai sót
	5
	4
	3
	2
	1

	6.
	Nhân viên AGRIBANK ăn mặc lịch thiệp và ấn tượng
	5
	4
	3
	2
	1

	7.
	Nhân viên AGRIBANK có trình độ chuyên môn giỏi
	5
	4
	3
	2
	1

	8.
	Nhân viên AGRIBANK thực hiện dịch vụ chính xác và kịp thời
	5
	4
	3
	2
	1

	9.
	Nhân viên AGRIBANK giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng
	5
	4
	3
	2
	1

	10.
	Nhân viên AGRIBANK sẵn sàng phục vụ khách hàng
	5
	4
	3
	2
	1

	11.
	Nhân viên AGRIBANK rất lịch thiệp và ân cần với khách hàng
	5
	4
	3
	2
	1

	12.
	Nhân viên AGRIBANK thường xuyên liên lạc với khách hàng
	5
	4
	3
	2
	1

	13.
	AGRIBANK luôn tổ chức Hội nghị khách hàng hàng năm
	5
	4
	3
	2
	1

	14.
	AGRIBANK luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng
	5
	4
	3
	2
	1

	15.
	AGRIBANK có các hoạt động marketing rất hiệu quả và ấn tượng
	5
	4
	3
	2
	1


4. Ý kiến khác: (Ngoài các nội dung nói trên, Anh/Chị còn có ý kiến nào khác, xin vui lòng ghi rõ dưới đây nhằm giúp AGRIBANK đáp ứng đầy đủ và ngày càng tốt hơn nhu cầu của Anh/Chị ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của quý Anh/Chị)!
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